DỰ ÁN MK 17                                                  B/C  KHẢ NĂNG NGUỒN NƯỚC MẶT VÀ SỬ DỤNG NƯỚC NÔNG NGHIỆP

MỤC LỤC

1MỞ ĐẦU


3I. TỔNG QUAN VÙNG NGHIÊN CỨU.


31.1. Vị trí địa lý.


31.2. Đặc điểm địa hình.


41.3. Đất đai thổ nhưỡng


41.4. Mạng lưới sông


61.5. Đặc điểm khí hậu


61.5.1. Chế độ nhiệt:


61.5.2. Độ ẩm:


61.5.3. Bốc hơi:


61.5.4. Gió, bão


61.5.5. Chế độ mưa.


81.6. Đặc điểm tài nguyên nước mặt


81.6.1. Dòng chảy năm
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MỞ ĐẦU 

Sông Srepok là con sông lớn nhất của Tây Nguyên và là một trong những chi lưu chính của sông Mekong, bắt nguồn từ dãy Trường Sơn chảy về hường Tây đổ vào sông Mekong gần Strung Treng. Sông có diện tích lưu vực 29.500 km2 trong đó nằm trên lãnh thổ Việt Nam 18.264 km2, chia ra làm 2 lưu vực tách biệt là lưu vực thượng Srepok 12.133 km2 và lưu vực suối EAĐrăng- EALốp- EAHLeo 5.851 km2.

Chảy dài qua địa phận các tỉnh Đak Lak, Đak Nông, Gia Lai và Lâm Đồng, lưu vực sông Srepok có ý nghĩa hết sức quan trọng không những đối với Tây Nguyên nói riêng mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an ninh quốc phòng của nước ta nói chung bởi lưu vực có đường biên giới chung với Cam Pu Chia dài 240 km. 

Tiềm năng phát triển kinh tế trong vùng là rất lớn, diện tích tự nhiên rông, diện tích rừng lớn, diện tích đất sản xuất nông nghiệp đa dang, phong phú có thể trồng được nhiều loại cây trồng (cây lương thực, cây công nghiệp ngắn, dài ngày...) có giá trị kinh tế cao, nguồn nước dồi dào, tiềm năng thủy năng lớn. Tuy nhiên trình độ dân trí còn thấp, giao thông khó khăn, hạ tầng cơ sở yếu kém, công nghệ khoa học kỹ thuật ứng dụng còn ít và hiệu quả thấp. Công tác quản lý và khai thác nguồn nước còn nhiều bất cập, nguồn nước bị ô nhiểm, không quản lý được nguồn nước, rừng đầu nguồn không còn cộng với biến đổi của hiện tượng thời tiết đã làm cho nguồn nước ngày càng bị cạn kiệt. 

Đặc biệt, trong những năm gần đây do tác động của chính sách mở cửa nền kinh tế của ta, vùng Tây Nguyên, đặc biệt các tỉnh nằm trong lưu vực sông Srepok đã đạt được những thành tựu to lớn, nhiều khu công nghiệp đã ra đời, nhiều công trình thuỷ điện lớn, nhỏ đang xây dựng, tốc độ đô thị hoá rất nhanh, nông nghiệp đã đạt được thành tựu thần kỳ tổng sản lượng cà phê cao nhất cả nước và đứng thứ hai trên thế giới về xuất khẩu cà phê. Tuy nhiên do sự phát triển kinh tế, nhu cầu về nước cho dân sinh và sản xuất tăng lên, dẫn đến nước thải sinh hoạt, nước thải từ các ngành công, nông nghiệp… vào nguồn nước cũng tăng lên làm một số sông, suối bị ô nhiễm. Nhu cầu về điện năng cũng tăng lên đáng kể, nhiều công trình thuỷ điện lớn, nhỏ ra đời, đã gây ảnh hưởng đến nguồn nước của các công trình thuỷ lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. 

Tình trạng sử dụng nước lãng phí, kém hiệu quả, thiếu quy hoạch, thiếu tính liên ngành còn khá phổ biến trên lưu vực. Trong khi đó nhu cầu dùng nước của các ngành kinh tế không ngừng gia tăng, cân bằng nước giữa cung và cầu nhiều lúc, nhiều nơi không đảm bảo, đã trở thành áp lực lớn đối với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của các địa phương trên lưu vực Srepok, trong điều kiện dân số gia tăng, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu.

Chính vì vậy một trong các giải pháp bảo vệ nguồn nước phát triển bền vững là phân phối sản phẩm nước công bằng, hợp lý và cùng có lợi. Việc nghiên cứu đề xuất “ Khả năng nguồn nước, sử dụng nước và khunh hướng ở lưu vực srepok”  là hết sức cần thiết  làm cơ sở để giúp cho các nhà lãnh đạo, đặc biệt là các nhà quản lý có tầm nhìn và hướng đi đúng đắn trong việc quản lý và khai thác sử dụng lâu bền nguồn tài nguyên quý giá của quốc gia.
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I. TỔNG QUAN VÙNG NGHIÊN CỨU.

1.1. Vị trí địa lý.

Lưu vực Srepok trải rộng trên các tỉnh Đak Lak, Đak Nông, Gia Lai và Lâm Đồng có tổng diện tích tự nhiên 18.264 km2 chia ra làm 2 lưu vực tách biệt là lưu vực thượng Srepok 12.527 km2 và lưu vực suối Ea Đrăng- Ea Lốp- Ea Hleo 5.737 km2 bao gồm đất đai của 23 huyện, 1 thành phố.

 Toạ độ địa lý:

· 11053’ đến 130 55’ vĩ độ Bắc,

· 107030’ đến 1080 45’kinh độ Đông. 

Ranh giới với các lưu vực sông:

· Phía Bắc giáp lưu vực sông Sê san.

· Phía Đông giáp lưu vực sông Ba, sông Cái Nha Trang.

· Phía Tây giáp Cam Pu Chia.

· Phía Nam giáp lưu vực sông Đồng Nai.

1.2. Đặc điểm địa hình.

Địa hình của lưu vực khá phức tạp với những cao nguyên xen kẽ núi cao và núi trung bình và hướng dốc chính thấp dần từ đông nam sang tây bắc

Địa hình núi cao tập trung ở phía nam có độ cao lớn hơn 1000m, điển hình là núi Chư Jang Sin có độ cao 2442m, Lang Biang 2167m có đỉnh nhọn dốc đứng. Địa hình núi thấp nằm ở phía tây bắc của tỉnh, bao gồm một số ngọn núi với độ cao trung bình 600 – 700m.

Địa hình cao nguyên chiếm phần lớn diện tích tự nhiên của lưu vực,  tập trung ở 2 cao nguyên chính là cao nguyên Buôn Ma Thuột và cao nguyên ba zan Đak Nông, Đak Mil. Đặc điểm địa hình tương đối bằng phẳng, độ dốc từ 3 – 15o với những đồi tròn bát úp rất thích hợp cho việc phát triển nông nghiệp

Địa hình bán bình nguyên Ea Suop là vùng đất rộng lớn nhất trên lưu vực, khá bằng phẳng với bề mặt được bóc mòn tạo thành những đồi lượn sóng nhẹ với độ cao trung bình 200 – 300m

Vùng đồng bằng trũng Lak Buôn Trắp – Krông Pach bao gồm các thung lũng ven sông Krông Ana, Krông Nô do các bãi phù sa mới xen lẫn đầm hồ và các bậc thềm phù sa cổ tạo thành, hàng năm thường bị ngập úng gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp 

1.3. Đất đai thổ nhưỡng

Căn cứ vào báo cáo “ Bổ sung hoàn thiện bản đồ đất tỉnh Đak Lak tỷ lệ 1/100.000 và liên hệ chuyển đổi sang hệ thống phân loại FAO-UNESCO “ của Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp và báo cáo “ Quy hoạch sử dụng đất đai tỉnh Đăk Lak - Gia Lai thời kỳ 1998-2000 “ của Viện nghiên cứu địa chính, lưu vực Srepok có 11 nhóm đất chính: Nhóm đất phù sa, nhóm đất Glêy, nhóm đất mới biến đổi, nhóm đất đen, nhóm đất nâu vàng bán khô hạn, nhóm đất xám, nhóm đất nâu thẫm, nhóm đất có tầng sét chặt, nhóm đất đỏ, nhóm đất mùn trơ sỏi đá và nhóm đất nứt nẻ. Diện tích tương ứng với tỷ lệ diện tích từng nhóm đất như sau:

Bảng 1.1    Các nhóm đất trên lưu vực srepok

	Nhóm đất
	Diện tích           (km2)
	Tỷ lệ                   (%)

	Tổng diện tích 
	18.264
	100.00

	Nhóm đất phù sa
	710
	3.89

	Nhóm đất glêy
	337
	1.84

	Nhóm đất mới biến đổi
	248
	1.36

	Nhóm đất đen
	401
	2.20

	Nhóm đất nâu vàng bán khô hạn
	1.911
	10.46

	Nhóm đất xám
	6.566
	35.95

	Nhóm đất nâu thẫm
	657
	3.60

	Nhóm đất có tầng sét chặt
	337
	1.84

	Nhóm đất đỏ
	6.493
	35.55

	Nhóm đất xói mòn trơ sỏi đá
	539
	2.95

	Nhóm đất nứt nẻ
	65
	0.36


1.4. Mạng lưới sông   

Dòng chính sông Srepok trên địa phận Việt Nam là sự hợp thành của hai sông chính, đó là sông Krông Nô (sông bố) và Krông Ana (sông mẹ), chiều dài sông tính từ ngã ba sông Krông  Nô – Krông Ana  tới biên giới Campuchia khoảng 315km với độ dốc lòng sông trung bình khoảng 2,3%, lòng sông rộng 100 – 150m.

Nhánh sông Krông Ana bao gồm 3 nhánh sông hợp thành: Sông Krông Buk bắt nguồn từ dãy núi Rồng thuộc cao  nguyên Đak Lak, sông Krông Pach bắt nguồn từ dãy núi phía tây tỉnh Khánh Hoà và sông Krông Bông bắt nguồn từ dãy núi 
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phía đông nam tỉnh Đak Lak. Chiều dài sông chính 215km và diện tích lưu vực Krông Ana khoảng 3960 km2.

Nhánh sông Krông Knô bắt nguồn từ dãy núi cao nhất của Tây Nguyên Chư Jang Sin với độ cao 2442 m chảy theo hướng đông nam – tây bắc. Toàn bộ lưu vực sông hầu hết là rừng núi, thượng lưu hẹp và dốc, bề rộng lòng sông tăng dần từ thượng lưu xuống hạ lưu, chiều dài sông chính 156 km và diện tích lưu vực khoảng 4620 km2.

Các nhánh sông Ia Đrăng, Ia Hleo bắt nguồn từ những dãy núi Chư Pung phía đông bắc của lưu vực  Sông có diện tích lưu vực 5737 km2, cao độ nguồn sông 800m, cao độ bình quân lưu vực 336 m. sông gần như chảy theo hướng Đông - Tây nhập lưu vào sông Srêpok ở Cam Pu Chia. 
       Bảng 1.2. Đặc trưng hình thái một số sông lớn trên lưu vực.

	Sông
	F

(km2)
	Chiều dài sông

 l(km)
	Chiều dài lưu vực

(km)
	Cao độ bq lưu vực
	Độ dốc lòng

(%o)
	Mật độ lưới sông

	Srêpôk
	4200
	125
	
	
	
	

	Krông Ana
	3960
	21,5
	97
	676
	2,3
	0,55

	  - Krong Pach
	690
	74
	53
	752
	5,8
	0.69

	  - Krong Buk
	478
	13
	58
	590
	5,5
	0,56

	  -Krông Bông
	788
	73
	56
	950
	9,2
	0.5

	Krong Kno
	4620
	156
	125
	917
	6,8
	0,86

	Ia Hleo
	4760
	128
	80
	336
	6.1
	0.35

	Ia Đrăng 
	977
	78
	60
	391
	5.9
	0.44


1.5. Đặc điểm khí hậu

1.5.1. Chế độ nhiệt: 

· Nhiệt độ trung bình ở những vùng có độ cao 500– 800m dao động từ 22oC-23oC

· Nhiệt độ trung bình ở những vùng có độ cao dưới 500m dao động từ 24oC-25oC

1.5.2. Độ ẩm:  

Độ ẩm bình quân năm toàn lưu vực khoảng 83%

1.5.3. Bốc hơi:

Lượng bốc hơi chênh lệch nhiều giữa các vùng trên lưu vực. Bốc hơi trung bình năm ở Buôn Ma Thuột 1500mm, ở Buôn Hồ 1200mm, Đak Nông 935mm 

1.5.4. Gió, bão

·  Từ tháng 5 – 9: Hướng gió Tây, Tây Nam là chủ yếu. Tốc độ gió trung bình khoảng 3m/s

· Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau: Hướng gió Đông là chủ yếu. Tại Buôn Ma Thuột, tốc độ gió trung bình tháng 12 đạt 5,4m/s; tháng 2 đạt 5,6m/s

1.5.5. Chế độ mưa.

Do đặc điểm địa hình và vị trí địa lý của lưu vực nằm ở phía Tây của dãy Trường sơn nên lưu vực chịu tác động chủ yếu của khí hậu Tây Trường Sơn. Mùa mưa trong lưu vực kéo dài từ tháng V-X, có nơi tới tháng XI như vùng M'ĐRAK thượng nguồn sông Krong Ana, Krong Kno. Mùa khô từ tháng XI đến tháng IV năm sau.

Phân bố mưa theo mùa.

Mùa mưa kéo dài 6 tháng từ tháng V- X trùng với mùa gió mùa tây nam hoạt động. Lượng mưa mùa mưa chiếm xấp xỉ 85% lượng mưa năm. tháng VIII và tháng 9 là những tháng có lượng mưa lớn nhất và đạt trên 200mm/tháng ở những vùng mưa trung bình. Và 300-400 mm/ tháng ở những nơi mưa nhiều. Số ngày mưa có lượng mưa >0,1 mm thường đạt xấp xỉ 25 ngày/tháng. Mùa mưa ít (mùa khô) kéo dài 6 tháng từ tháng XI đến tháng IV năm sau. Lượng mưa mùa khô chỉ chiếm khoảng 15% lượng mưa năm. Lượng mưa mùa khô chỉ có ở thời kỳ đầu và cuối mùa khô, thời kỳ giữa mùa khô từ tháng I-II có nhiều năm không có mưa lượng mưa thường < 10mm/tháng và chỉ xảy ra mưa một vài ngày trong tháng có mưa.

Khi xem xét sự biến động của lượng mưa năm ở các trạm quan trắc có số liệu dài cho thấy lượng mưa năm lớn nhất lớn gấp 2,5 - 3 lần lượng mưa năm nhỏ nhất. Tại Buôn Ma Thuật có số liệu mưa 57 năm, Lượng mưa năm 1981 đạt cao nhất 2589mm, lượng mưa năm ít nhất đạt 1249 mm năm 1991. 

Biến động của mưa:

Biến động của mưa theo không gian

 Lượng mưa tăng dần từ vùng thấp lên vùng cao, ở sườn đón gió lượng mưa lớn hơn vùng thung lũng khuất gió, dọc theo thung lũng sông. Vùng phía đông bắc tỉnh lượng mưa từ 1400-1500 mm/năm, vùng Tây nam tỉnh do điều kiện địa hình thuận lợi nên có lượng mưa khá lớn từ 2000-2400 mm/năm. Vùng trung tâm tỉnh có lượng mưa trung bình từ 1700-1800 mm/năm. Khu vực chiu ảnh hưởng qua lại của khí hậu Đông và Tây Trường Sơn là vùng M'Đrak và Krông Bông có lượng mưa 1800-2000, tại Đak Nông lượng mưa trung bình nhiều năm lên đến 2528 mm.

Biến động của mưa theo thời gian

Lượng mưa năm biến đổi giữa các năm trong vùng không lớn biểu hiện ở hệ số Cv tại các vị trí đo tương đối nhỏ, phần lớn các trạm đều có hệ số Cv dòng chảy năm biến đổi từ 0.1-0.2, nhưng giữa mùa khô và mùa mưa, giữa các tháng trong các mùa lượng mưa có sự chênh nhau rất lớn. Vùng phía tây, tây bắc lưu vực, lượng mưa mùa khô chiếm 10-12% lượng mưa năm, trong khi đó lượng mưa 3 tháng mùa mưa là các tháng VII, VIII, 9 với lượng mưa lớn nhất chiếm 45-50% lượng mưa năm. Vùng phía đông và đông nam của lưu vực, do ảnh hưởng của bão, áp thấp, mùa mưa ở đây thường kéo dài, lượng mưa 3 tháng lớn nhất xảy ra vào tháng VIII, 9, X, lớn nhất thường rơi vào tháng 9, có nơi kéo dài tới tháng XII và lớn nhất vào tháng X như Krong Buk...

Bảng 2.1: Tần suất mưa năm tại các trạm trong lưu vực Srêpôc.

	Trạm
	T.Đoạn
	Xo(mm)
	Cv
	Cs
	X5%
	X10%
	X50%
	X75%
	X90%

	Bản Đôn
	77-10
	1611
	0.15
	0.4
	2034
	1929
	1595
	1441
	1313

	Lăk
	77-10
	2025
	0.2
	0.19
	2720
	2557
	2012
	1743
	1510

	M'ĐRak
	77-10
	1901
	0.31
	0.8
	3119
	2808
	1907
	1543
	1272

	KRôngBuk
	77-10
	1442
	0.19
	0.64
	1929
	1800
	1413
	1248
	1120

	Giang Sơn
	77-10
	1891
	0.15
	0.17
	2248
	2253
	1899
	1702
	1519

	Đức Xuyên
	78-10
	1938
	0.14
	-0.3
	2367
	2281
	1951
	1760
	1576

	Đăk Nông
	78-10
	2528
	0.15
	1.38
	3258
	3030
	2445
	2251
	2131

	Đak Mil
	78-10
	1732
	0.2
	0.19
	2320
	2182
	1721
	1493
	1296

	Cầu 14
	77-10
	1726
	0.16
	0.85
	2236
	2094
	1688
	1526
	1407

	Buôn Hồ
	77-10
	1566
	0.12
	-0.6
	1845
	1794
	1583
	1450
	1315

	B.M.Thuột
	77-10
	1865
	0.19
	0.38
	2472
	2322
	1843
	1620
	1437


Bảng 2.2: Tỉ lệ lượng mưa mùa mưa, mùa khô so với lượng mưa năm.

	Trạm
	Xnăm  (mm)
	Xmùamưa (mm)
	Tỉ lệ (%)
	Xmùa khô (mm)
	Tỉlệ (%)

	Bản Đôn
	1611
	1390
	86
	221
	14

	Lăk
	2025
	1762
	87
	263
	13

	M'ĐRak
	1901
	1124
	60
	777
	40

	KRông Buk
	1442
	1087
	75
	355
	25

	KRông Bông
	1670
	1304
	78
	366
	22

	Giang Sơn
	1891
	1587
	84
	304
	16

	Đức Xuyên
	1938
	1672
	86
	266
	14

	Đăk Nông
	2528
	2110
	83
	418
	17

	Đak Mil
	1732
	1434
	83
	298
	17

	Cầu 14
	1726
	1507
	87
	219
	13

	Buôn Hồ
	1566
	1300
	83
	266
	17

	Buôn Ma Thuột
	1865
	1623
	87
	242
	13


1.6. Đặc điểm tài nguyên nước mặt

1.6.1. Dòng chảy năm

Lưu vực sông Srepok có dòng chảy năm đạt 286 m3/s với tổng lượng dòng chảy năm đạt 9,0 tỷ m3 nước. Lưu lượng trung bình tại Bản Đôn thời kỳ 1977-1998 là 254,8m3/s tương ứng với mô số dòng chảy 23,8 l/s/km2 (trạm Bản Đôn có Flv 10.700 km2). Phía Bắc tỉnh là lưu vực Ea Hleo, Ia Đrăng với diện tích lưu vực 5220 km2 tổng lượng dòng chảy năm đạt 3,31 tỷ m3 nước. 

Đất đai vùng Tây Trường Sơn chủ yếu là đất Ba zan, trầm tích đầm lầy có tác dụng giữ nước trong đất nhiều hơn so với Đông Trường Sơn và thảm phủ thực vật ở vùng Tây Trường Sơn còn tương đối phong phú.

1.6.2. Biến động dòng chảy:

Sự biến động dòng chảy trong năm trên các vùng trong lưu vực cũng khá phức tạp. Vùng thuộc lưu vực sông Srepok chịu ảnh hưởng của khí hậu Tây Trường Sơn nên mùa mưa và mùa lũ đến sớm và kết thúc muộn.

Ngoài ra đặc điểm địa lý tự nhiên cũng có tác động mạnh mẽ đến sự biến động của dòng chảy trong năm. Căn cứ vào liệt tài liệu quan trắc được của các trạm thuỷ văn trên dòng chính sông Srepok và sông Đak Nông cho thấy: Năm nước lớn có lượng dòng chảy lớn gấp 2 - 5 lần năm có lượng dòng chảy nhỏ nhất. Năm có lượng dòng chảy lớn nhất có thể lớn gấp 1,5-2 trị số bình quân nhiều năm . Trong khi đó sự biến động của mưa không nhiều. Hệ số biến động dòng chảy năm tại các vị trí trạm đo thuỷ văn trên lưu vực sông Srepok biến động nhỏ: Cvy=0.12 - 0.38

      Bảng 1.3. Đặc trưng dòng chảy trung bình nhiều năm sông Srêpôk

	TT
	Trạm
	Thời kỳ
	Qo  m3/s
	F    km2
	Mo l/s/km2
	Wo 109m3
	Womax 109m3
	năm
	Womin 109m3
	năm
	Tỷ số

	1
	Buôn hồ
	77-10
	4.6
	178
	26.1
	0.147
	0.211
	1992
	0.086
	1977
	2.46

	2
	Cầu 42
	77-10
	8.6
	458
	18.7
	0.271
	0.470
	1981
	0.092
	1995
	5.14

	3
	Krong Bông
	77-10
	20.9
	788
	26.5
	0.660
	1.212
	1981
	0.410
	1991
	2.95

	4
	Krong Pach
	77-10
	7.2
	256
	28.1
	0.227
	0.376
	1981
	0.122
	1982
	3.07

	5
	Đoàn Kết
	77-10
	4.4
	224
	19.4
	0.137
	0.225
	1981
	0.086
	1991
	2.60

	6
	Giang Sơn
	77-10
	72.9
	3180
	21.4
	2.149
	3.733
	1981
	1.054
	1983
	3.54

	7
	Đức Xuyên
	77-10
	107.9
	3080
	33.1
	3.219
	4.582
	1996
	2.020
	1995
	2.27

	8
	Cầu 14
	77-10
	235.4
	8670
	25.5
	6.974
	11.250
	1996
	4.872
	1991
	2.31

	9
	Bản Đôn
	77-10
	270.7
	10700
	24.1
	8.142
	12.655
	1996
	5.712
	1991
	2.22


Sự biến động của dòng chảy qua các tháng trong nhiều năm cũng tương đối lớn. Sự biến động này có liên quan chặt chẽ đến sự phân phối dòng chảy và việc sử dụng nguồn nước sông ngò1. Biến động dòng chảy giữa các tháng càng lớn thì việc sử dụng, khai thác nguồn nước sông ngòi càng gặp nhiều vấn đề bất lợi. Bảng kết quả sau đây cho thấy sự biến động dòng chảy bình quân tháng lớn nhất và trung bình so với dòng chảy nhỏ nhất qua liệt tài liệu quan trắc của các trạm thuỷ văn trên dòng chính Srêpok:

1.6.3.  Phân phối dòng chảy năm:

Lưu vực sông Srepok có chế độ khí hậu khác nhau: Diễn biến lượng mưa các tháng trong năm cùng với các yếu tố tự nhiên khác làm cho sự phân phối dòng chảy sông Srepok diễn ra rất phức tạp về mùa cũng như thành phần lượng nước giữa các tháng trong năm. Căn cứ vào tài liệu thực đo ở các trạm thuỷ văn trên lưu vực và lân cận có thể đánh giá được những nét cơ bản về phân phối dòng chảy trong năm tương đối phù hợp với các vùng địa lý khí hậu.
Mùa dòng chảy chúng tôi dùng chỉ tiêu vượt trung bình, tức là mùa dòng chảy bao gồm các tháng liên tục có lượng dòng chảy vượt quá lượng dòng chảy trung bình nhiều năm với xác suất P>= 50%. Mùa cạn bao gồm những tháng còn lại trong năm.

Từ những tài liệu thuỷ văn thu thập được ở các trạm thuỷ văn trong lưu vực thuộc khu vực Tây Trường Sơn cho thấy sự biến động về mùa ở đây rất phức tạp. Ngay tại vị trí một trạm đo có năm mùa lũ đến sớm hơn hoặc muộn hơn đến 2-3 tháng tạo nên mùa lũ hàng năm kéo dài ngắn khác nhau. Có năm có 2-3 tháng mùa lũ, song cũng có năm có tới 5-6 tháng mùa lũ, điều đó thể hiện tính chất mùa không ổn định trên lưu vực. Với những năm gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh ngay từ đầu mùa mưa (tháng V hàng năm) mùa lũ trên lưu vực đến sớm. Đến cuối mùa mưa nếu gặp mưa bão, áp thấp nhiệt đới từ biển Đông vào thì mùa lũ kéo dài thêm. Nếu xét về thành phần lượng dòng chảy hàng tháng trong năm thì mùa lũ ở các trạm đo thuỷ văn như sau:

Trên sông Krông Ana tại Giang Sơn có mùa lũ 4 tháng từ tháng 9 đến tháng XII có lượng dòng chảy mùa lũ chiếm 67,4% lương dòng chảy hàng năm. Tháng có lượng dòng chảy lớn nhất là tháng XI chiếm 21,2 % lượng dòng chảy cả năm. Mùa cạn từ tháng I - VIII chiếm 32,6% lượng dòng chảy cả năm. Tháng có lượng dòng chảy nhỏ nhất là tháng IV lượng dòng chảy chỉ bằng 1,9% tổng lượng dòng chảy cả năm.

Trên sông Krông Knô tại trạm thuỷ văn Đức Xuyên mùa lũ kéo dài 5 tháng từ tháng VII đến tháng XI với tổng lượng dòng chảy chiếm 71,5% tổng lượng dòng chảy năm. tháng có lượng dòng chảy lũ lớn nhất là tháng X chiếm tới 18,9 % tổng lượng dòng chảy năm. Mùa cạn bắt đầu từ tháng XII đến tháng VI lượng dòng chảy mùa cạn chỉ chiếm 28,5% tổng lượng dòng chảy năm. Tháng kiệt nhất là tháng III lượng dòng chảy chỉ đạt 2,2% tổng lượng dòng chảy năm.

Trên sông Srepok tại trạm thuỷ văn Cầu 14 mùa lũ kéo dài 5 tháng từ tháng VIII đến tháng XII tổng lượng dòng chảy mùa lũ chiếm đến 70% tổng lượng dòng chảy năm. Tháng có lượng dòng chảy lớn nhất là tháng X, tổng lượng dòng chảy chiếm 17,9 % tổng lượng dòng chảy năm. Mùa cạn từ tháng I đến tháng VI tổng lượng dòng chảy mùa cạn chiếm 30% tổng lượng dòng chảy năm. Tháng có lượng dòng chảy nhỏ nhất trong mùa cạn là tháng III lượng dòng chảy trong tháng này chỉ chiếm 2,1% tổng lượng dòng chảy năm.

Bảng 1.4. Phân mùa lũ mùa cạn và % lượng nước:

	Trạm
	Sông
	Mùa Lũ
	Mùa cạn

	
	
	Thời gian
	% lượng nước
	Thời gian
	% lượng nước

	Giang Sơn Đức Xuyên Cầu 14
	Krông Ana Krông Kno Srepok
	IX – XII
VII - XI VIII- XII
	67,4%
71,5%
70%
	I - VIII XII-VI
I - VII
	32,6%
28,5%
30%


Bảng 1.5.  Khả năng có lũ các tháng trong năm (%) (1977 -2002)

	Trạm
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Giang Sơn
	15
	0
	0
	0
	0
	10
	20
	35
	80
	90
	85
	75

	Đức Xuyên
	0
	0
	0
	0
	0
	16
	45
	95
	100
	100
	84
	26

	Cầu 14
	5
	0
	0
	0
	0
	25
	35
	65
	100
	100
	80
	55


Bảng 1.6. Phân phối dòng chảy bình quân nhiều năm (1977 -2002) (K%)

	Trạm
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Giang Sơn
	5.9
	3.1
	2.1
	1.9
	3.3
	5.0
	5.1
	6.6
	9.5
	17.8
	21.2
	18.5

	Đức Xuyên
	4.2
	2.8
	2.2
	2.3
	3.6
	6.8
	8.2
	14.3
	16
	18.9
	12.4
	8.3

	Cầu 14
	5.2
	3
	2.1
	2.2
	3.8
	6.2
	7.8
	11.5
	14.3
	17.9
	14.9
	11.1


1.6.4. Diễn biến dòng chảy mùa lũ.

Do ảnh hưởng mưa lũ hàng năm từ thángVIII tới tháng XI mực nước sông trên sông Krông Ana, Krông Knô dâng cao và đạt cao nhất vào tháng 9 và tháng X
Theo số liệu thống kê từ năm 1977 - 2002 tại trạm Giang Sơn trên sông Krông Ana cho thấy rằng lũ lớn nhất trong năm xảy ra vào tháng X, XI chiếm tỷ lệ 37,5% tháng 9 và Tháng XII chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ 12,3 và 12,5 %. Lũ lớn nhất không xuất hiện vào các tháng VI, VII, 8. Trong khi đó trên sông Krông Knô lũ lớn nhất trong năm xuất hiện vào tháng X chiếm 40% và tiếp theo là tháng XI 26,7%. Sự xuất hiện lũ lệch pha giữa hai sông gây nên mức độ ngập lụt dài ngày cùa vùng hạ lưu hai sông.
 Trong cùng một đợt mưa sinh lũ, Trên sông Krông Ana lũ thường chậm hơn trên sông Krông Knô 2-5 ngày (do độ dốc lòng sông của sông Krông Ana nhỏ hơn sông Krông Knô, và lưu vực có tác dụng điều tiết tốt hơn).
Bảng 2.8. Khả năng lũ lớn nhất hàng năm của các trạm (đơn vị: %).

	Trạm
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Krông Buk
	4.8
	4.8
	
	
	23.8
	42.9
	19.0
	4.8

	Giang Sơn
	
	
	
	
	10.0
	35.0
	35.0
	20.0

	Đức Xuyên
	
	5.3
	
	5.3
	31.6
	42.1
	10.5
	5.3

	Cầu 14
	
	
	
	4.8
	23.8
	61.9
	9.5
	


Mực nước lũ.

Vào mùa lũ trên sông Krông Ana xuất hiện 2 đến 3 con lũ lớn. Dạng lũ thường nhiều đỉnh do bị ảnh hưởng liên tiếp của mưa bão. Cường xuất lũ lên chậm 2-5cm/h, cường xuất lũ rút chỉ khoảng 1-2 cm/h. Số liệu quan trắc lũ tại Giang Sơn từ 1977-2002 cho thấy cho thấy con lũ xuất hiện ngày 22/XI/1998 có : Hmax = 429,16 m,  trận lũ  ngày 07/X/1993 với : Hmax = 427,719 m, ngày 28/X/1992, Hmax = 426,609m ngày 14/XI/1981 với mực nước Hmax = 426,589. Có năm do ảnh hưởng của bão muộn như trận lũ xuất hiện vào ngày 09/XII/1986 mực nước cũng đạt khá cao Hmax = 424,049 m. Biên độ mực nước lũ trong năm (Hmax-Hmin) giao động từ 3,15 - 13,1m.
Trên sông Krông Knô, tại Đức Xuyên hàng năm có 8-15 trận lũ trong đó có đến 6-13 con lũ lớn. Do độ dốc lòng sông lớn các nhánh sông đổ vào sông lớn ngắn do vậy nước lũ tập trung nhanh. Cường xuất lũ lớn, cường xuất lũ lên đạt 4-5cm/h cường xuất lũ rút 2-3 cm/h. Thời gian duy trì trận lũ từ 5-7ngày. 
Từ liệt tài liệu quan trắc lũ trên sông Krông Knô tại Đức xuyên cho thấy trận lũ có mực nước cao nhất là trận lũ xuất hiện vào ngày 20/XI/1998 với Hmax=433.11 m. Các trận lũ lớn khác như trận lũ xuất hiện vào ngày 15/X/1981 với Hmax = 432,87 m và vào năm 1992 Hmax = 432,26 m. Mặc dù năm 1992 lưu lượng đỉnh lũ là 1920mư3/s lớn hơn năm 1981 là 1400m3/s. Lũ sớm trên sông Krông Knô cùng khá cao, trận lũ xuất hiện vào tháng VI cũng cho mực nước khá cao như trận ngày 17/VI/1990 có hmax = 431,84 m cao hơn mực nước trung bình 1,49 m. Biên độ mực nước lũ trong năm (Hmax-Hmin) giao động từ 2.9 - 8.3m.
Trên sông Srepok tại Cầu 14 hàng năm vào mùa lũ xuất hiện 6-10 trận lũ, trong đó có từ 4-6 trận lũ cao. Đầu mùa lũ các con lũ chịu ảnh hưởng mạnh của lũ trên sông Krông Knô. Quá trình lũ có dạng giống lũ tại Đức Xuyên, phần nước rút kéo dài giảm chậm dó có sự bổ xung của lượng lũ của sông Krông Ana. Cường xuất lũ 3-5 cm/h, cường xuất lũ rút chậm 1-2 cm/h. Biên độ mực nước lũ đỉnh chân 2 - 3,5 m. Mực nước lũ cao nhất tại Cầu 14 là 304,64m xuất hiện ngày 23/11/1998. Sau đó là các trận lũ có mực nước khá cao là 303,275 m ngày 8/X/1993 sau đó là trận lũ xuất hiện vào ngày 29/X/1992 với Hmax=302,525 m. Biên độ mực nước lũ trong năm (Hmax-Hmin) giao động từ 1,99-7m.

Lưu lượng lũ.

Lưu lượng lũ lớn nhất trung bình từ năm 1977- 2002 tại Đức Xuyên trên sông krông Knô là 1110 m3/s tương ứng với mô số lũ là 0.36 m3/s/km2. Những năm lũ lớn do ảnh hưởng của bão hoặc bão tan thành áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở thượng nguồn đã tạo nên trậm lũ lớn như trận lũ ngày 10/10/2000 với Qmax= 4020 m3/s, mô số lũ 1.3 m3/s/km2 tương ứng với tần xuất lũ P= 3.8%, trận lũ ngày 20/11/98 với Qmax= 2070 m3/s,tương ứng với tần xuất lũ P= 7.7%,  trận lũ 15/10/1981 với Qmax=1400m3/s, mô số lũ 0.45 m3/s/km2 tương ứng với mực nước Hmax=432,46m. Trận lũ 24/10/1992 với Qmax=1920m3/s, mô số lũ 0.62 m3/s/km2 tương ứng với mực nước Hmax=432,04m, trận lũ ngày 9/10/1983 với Qmax=1640m3/s, mô số lũ 0.53 m3/s/km2 tương ứng với mực nước Hmax=433,97m. Mặc dù lưu lượng đỉnh lũ năm 1981 nhỏ hơn năm 1992, 1983 nhưng lại có mực nước lớn nhất điều này cho thấy sự biến động của đường quan hệ H-́Q tại trạm Đức Xuyên khá mạnh do sự biến đổi mạnh của mặt cắt ngang tại tuyến đo. Hệ số biến đổi của dòng chảy đỉnh lũ tại Đức Xuyên Cv=0.55
Lũ lớn nhất ở Đức Xuyên chủ yếu xảy ra vào các tháng 9 và X hàng năm. Trong khi đó lũ lớn nhất tại Giang Sơn trên sông Krông Ana lại xảy ra vào tháng X và 11. Tại Giang Sơn lưu lượng bình quân đỉnh lũ thời kỳ 1977-2002 là 520m3/s, mô số lũ 0.16 m3/s/km2. Hơi lệch với bên Đức xuyên  Lũ lớn nhất trong liệt quan trắc xảy ra vào ngày 22/11/98 với lưu lượng Qmax= 1620,tương ứng với tần xuất lũ P= 3.7%, tiếp đến mới là trận lũ tháng 10 năm 2000 với lưu lượng Qmax= 1150,tương ứng với tần xuất lũ P= 7.4%, trận lũ ngày 7/10/1993 với Q max=1040m3/s. Hệ số biến động của lưu lượng đỉnh lũ lớn Cv=0.74. Nên năm lũ lớn nhất có trị số gấp 14.09 năm có trị số đỉnh lũ nhỏ nhất.
Trên sông Srêpôk tại Cầu 14 có diện tích lưu vực 8610 km2 có lưu lượng đỉnh lũ bình quân 923m3/s tương ứng với mô số lũ 0.11m3/s/km2. Lưu lượng đỉnh lũ lớn nhất trong liệt quan trắc từ 1977- 2002 xẩy ra vào ngày 12/X/2002 với Qmax = 3600 m3/s tương ứng với tần xuất lũ P= 3.7% và trận lũ khác xẩy ra vào ngày  23/11/98 với Qmax= 3020m3/s,tương ứng với tần xuất lũ P= 7.4% ,Q=1850 m3/s xẩy ra vào 8/10/1993.
Trên sông Krông Búk tại cầu 42 lũ trong liệt quan trắc từ 1977-2002 lũ lớn nhất quan trắc được là 433m3/s xảy ra vào ngày9/9/1980 ứng với mô số lũ 0.95. Lưu lượng lũ bình quân 263m3/s.
Trên sông Krông Bông tại trạm Krông Bông lũ trong liệt quan trắc từ 1977-1987 lũ lớn nhất quan trắc được là 494m3/s xảy ra vào ngày 16/10/1981 ứng với mô số lũ 0.63. Lưu lượng lũ bình quân 260m3/s. Nhìn chung mô số lũ có sự triết giảm theo diện tích.

 Bảng 2.9. Đặc trưng lũ lớn nhất năm thiết kế tại các trạm thuỷ văn

	Trạm
	Thời kỳ
	Qmax tb(m3/s)
	Cv
	Cs
	Qmax P% (m3/s)

	
	
	
	
	
	0.1
	0.5
	1
	5
	10


	Giang Sơn
	77-02
	520
	0.9
	2.0
	2792
	2551
	1538
	1443
	1120

	Đức Xuyên
	78-02
	1110
	0.55
	1.00
	3343
	2782
	2534
	1929
	1648

	Cầu 14
	76-02
	1077
	0.49
	2.00
	3358
	2642
	2342
	1662
	1376

	Bản Đôn
	77-02
	1580
	0.50
	2.00
	5851
	4597
	4070
	2880
	2380

	Krông Buk
	76-02
	248
	0.38
	0.16
	595
	536
	507
	432
	393

	Krông Bông
	77-87
	310
	0.62
	1.35
	1134
	903
	804
	574
	473

	Buôn Hồ
	77-87
	21.5
	0.62
	2.40
	110
	83
	72
	48
	38


 Bảng 2.10. Đặc trưng lũ tiểu mãn năm thiết kế tại các trạm thuỷ văn 

	Trạm
	Thời kỳ
	Qmax tb(m3/s)
	Cv
	Cs
	Qmax P% (m3/s)

	
	
	
	
	
	0.5
	1
	2
	5
	10

	Giang Sơn
	77-02
	101.6
	0.9
	2.55
	538.3
	458.5
	381.4
	283.9
	214

	Đức Xuyên
	78-02
	270.2
	0.95
	2.33
	1446.9
	1239
	1036.6
	778.2
	590.4

	Cầu 14
	76-02
	298
	0.58
	1.55
	983
	877
	772
	632
	524

	Krông Buk
	76-02
	28.7
	0.88
	1.5
	127.2
	112.3
	97.3
	77.3
	62


 Bảng 2.11. Đặc trưng lũ sớm thiết kế tại các trạm thuỷ văn

	Trạm
	Thời kỳ
	Qmax tb(m3/s)
	Cv
	Cs
	Qmax P% (m3/s)

	
	
	
	
	
	0.5
	1
	2
	5
	10

	Giang Sơn
	77-02
	102
	0.9
	2.5
	538.3
	458.5
	381.4
	284
	214

	Đức Xuyên
	78-02
	270.2
	0.9
	2.3
	1447
	1239
	1037
	778
	590

	Cầu 14
	76-02
	298
	0.58
	1.55
	983
	877
	772
	632
	524

	Krông Buk
	76-02
	32
	0.6
	0.76
	95.3
	87.3
	78.9
	67.3
	57.7


1.6.5. Dòng chảy mùa kiệt:

Hàng năm từ tháng XI, XII đến tháng IV năm sau toàn vùng là mùa khô hạn. Tháng XI vùng thượng nguồn sông Krông Ana (sông Krông Pach) do chịu ảnh hưởng yếu của khí hậu đông Trường Sơn nên có nơi còn có lượng mưa đạt tới trên 300 mm/tháng (Theo số liệu quan trắc của trạm Ma Drak). Trong khi đó các nơi khác lượng mưa tháng chỉ còn xấp xỉ 100mm/tháng. Tháng XII lượng mưa ở vùng thượng nguồn sông Krông Pach vẫn còn đạt trên 100mm/tháng. Lúc đó lượng mưa ở các nơi khác giảm xuống dưới mức 10-20 mm/ tháng. Tháng I, II trên toàn lưu vực lượng mưa rất ít, chỉ một số nơi có mưa, nhưng lượng mưa chỉ đạt từ 5-10mm/tháng. Sang đến tháng III toàn tỉnh hầu như không có mưa. Từ tháng IV gió mùa Tây Nam đã thổi xen kẽ và bắt đầu xuất hiện lác đác các trận mưa dông sớm với lượng mưa tháng xấp xỉ 100mm/tháng. Đến tháng V thì toàn tỉnh lại bắt đầu vào mùa dòng chảy.
Tại Bản Đôn dòng chảy bình quân tháng nhỏ nhất rơi vào tháng IV đạt 62 m3/s, dòng chảy tháng IV với tần suất 75% chỉ đạt 46,1 m3/s tương ứng với moduyn dòng chảy 4,3 l/s/km2. 

Bảng 2.12. Đặc trưng dòng chảy kiệt tháng tại một số trạm thuỷ văn 

	Trạm
	Flv (km2)
	TB (m3/s)
	Cv
	Cs
	Tần suất

	
	
	
	
	
	50%
	75%
	90%

	Buôn Hồ
	178
	1.15
	0.4
	0.8
	1.09
	0.82
	0.61

	Krông Buk
	458
	1.7
	0.7
	0.6
	1.6
	0.84
	0.25

	Krông Bông
	788
	5
	0.35
	0.9
	4.77
	3.75
	3.01

	Đức Xuyên
	3080
	28.9
	0.36
	2.04
	25.78
	21.6
	19.66

	Giang Sơn
	3180
	17.4
	0.7
	2.0
	13.8
	8.8
	6.46

	Cầu 14
	8610
	60.27
	0.33
	0.63
	58.2
	46.12
	36.71

	Bản Đôn
	10700
	68.2
	0.35
	0.61
	65.76
	50.91
	39.3

	Đăk Nông
	280
	1.6
	0.63
	1.5
	1.38
	0.88
	0.58


Lưu lượng kiệt ngày còn nhỏ hơn nhiều lưu lượng tháng kiệt nhỏ nhất. Dòng chảy kiệt ngày thường rơi vào tháng có dòng chảy kiệt nhỏ nhất. Số liệu quan trắc dòng chảy kiệt ngày nhỏ nhất đạt 3,53m3/s tương ứng với mô duyn dòng chảy 1,11l/s/km2 tại Giang Sơn ngày 30/IV/1983 và đạt 9,34m3/s tương ứng với moduyn dòng chảy 3,19 l/s/km2 Tại Đức Xuyên 2/V/1986. Tại Cầu 14 trên dòng chính sông Srepok lưu lượng nhỏ nhất quan trắc được là 20,4 m3/s với moduyn dòng chảy 2,34 l/s/km2 vào ngày 11/IV/1978. Tại Bản Đôn dòng chảy kiệt ngày nhỏ nhất quan trắc được vào ngày 29/IV/1983 là 23,3 m3/s với moduyn dòng chảy 2,18 l/s/km2.
Bảng 2.13. Đặc trưng dòng chảy kiệt ngày tại cáć trạm thuỷ văn 

	Trạm
	Flv (km2)
	Qbq (m3/s)
	Cv
	Cs
	Tần suất

	
	
	
	
	
	50%
	75%
	90%

	Krông Buk
	458
	0.64
	1.023
	1.45
	0.49
	0.16
	0.0

	Đức Xuyên
	3080
	23.66
	0.72
	3.0
	17.46
	13.52
	12.77

	Giang Sơn
	3180
	11.3
	0.68
	2.0
	9.04
	5.86
	4.35

	Cầu 14
	8610
	43.39
	0.38
	0.456
	42.14
	31.67
	23.17

	Bản Đôn
	10700
	45.2
	0.5
	1.2
	40.9
	28.78
	20.77

	Đăk Nông
	80
	0.98
	0.86
	1.6
	0.77
	0.37
	0.14


1.7.  Thuỷ văn nước ngầm

Qua nghiên cứu về tài nguyên nước dưới đất của lưu vực Srepok cho thấy nước dưới đất chủ yếu tàng trữ trong các đã bazan. Các vùng được đánh giá có trữ lượng tiềm năng lớn là các vùng cao nguyên Buôn Ma Thuột, cao nguyên Đak Nông và vùng trũng Krông Pak - Lak, trong đó vùng cao nguyên Buôn Ma Thuột là vùng giàu tiềm năng nhất với trữ lượng động tự nhiên 170.676 m3/ngày, trữ lượng tĩnh tự nhiên 25.109 m3 và trũ lượng khai thác tiềm năng 20.676 m3/ngày. 

Với tiềm năng nước dưới đất ở các vùng giàu tiềm năng nước ngầm đó ngoài việc cung cấp nước cho sinh hoạt còn có khả năng cung cấp cho công nghiệp và nông nghiệp. Tuy nhiên việc khai thác cụ thể phải được bố trí một cách thích hợp, phải có các nghiên cứu và quy hoạch chi tiết cho từng vùng để đảm bảo hiệu quả khai thác đồng thời bảo vệ được nguồn tài nguyên này. 

 Đặc điểm tài nguyên nước dưới đất

Lưu vực Srepok có tiềm năng tương đối phong phú về nguồn nước dưới đất, nhu cầu dùng nước sinh hoạt và sản xuất ngày càng to lớn và cấp bách theo đà gia tăng dân số và phát triển kinh tế. cho đến nay việc điều tra và đánh giá nguồn tài nguyên này chủ yếu qua công tác tìm kiếm và lập bản đồ địa chất thủy văn ( tỷ lệ 1:200.000). như vậy, tiềm năng về nước dưới đất cơ bản đã được làm rõ về trữ lượng và chất lượng, sự phân bố và khả năng khai thác, đặc biệt vùng Buôn Ma Thuột đã được thăm dò đánh giá trữ lượng cấp nông nghiệp.

Đáng chú ý và quan trọng nhất trong lưu vực Srepok là tầng chứa nước trong các thành tạo phun trào Bazan phân bố chủ yếu trên cao nguyên Buôn Ma thuột ( khoảng 4.000 km2) và phía bắc cao nguyên Đăk Mil, Đăk Song, Cư Jut).

Để có cái nhìn khái quát toàn cảnh về trữ lượng nước dưới đất toàn vùng lưu vực sông Srepok, ở đây chúng tôi sử dụng khái niệm tiềm năng trữ lượng khai thác nước dưới đất. Tiềm năng trữ lượng khai thác nước dưới đất được hiểu là khả năng khai thác tối đa từ một tầng chứa nước hay một cấu trúc địa chất thủy văn với thời gian khai thác tính toán lâu dài xác định. Tiềm năng trữ lượng khai thác có thể được hình thành từ một hay nhiều nguồn khác nhau. Các nguồn hình thành tiềm năng trữ lượng khai thác nước dưới đất có thể là trữ lượng động tự nhiên, trữ lượng động nhân tạo, một phần trữ lượng tĩnh tự nhiên, tĩnh nhân tạo và trữ lượng cuốn theo được hình thành khi khai thác nước.

Nghiên cứu sự hình thành trữ lượng nước dưới đất ở lưu vực Sông Srepok cho đến nay chúng tôi xác định được hai nguồn trữ lượng chính là nguồn trữ lượng tĩnh tự nhiên và trữ lượng động tự nhiên.

Nguồn trữ lượng tĩnh tự nhiên ở đây được hình thành chủ yếu trong các đới nứt nẻ, hổng hốc của thành tạo Bazan, các thành tạo lục nguyên và các đá xâm nhập. đới nứt nẻ, hổng hốc của thành tạo Bazan có chiều dày lớn nên chúng có một khối lượng trữ lượng tĩnh đáng kể, còn trong các thành tạo khác, một phần do nghiên cứu chưa đầy đủ, một phần chiều dày đới phong hóa nứt nẻ mỏng, không có khả năng tích chứa, nên cũng ít có giá trị khai thác sử dụng.

Về đặc điểm địa chất thủy văn đã được đánh giá chi tiết trong chuyên đề: “Sự phân bố, tiềm năng và khả năng khai thác tài nguyên nước ở lưu vực Srepok (Việt Nam)”. Qua nội dung chuyên đề này cho thấy nước dưới đất trên lưu vực Srepok tồn tại chủ yếu ở hai dạng là nước lỗ hổng và nước khe nứt.

Nước lỗ hổng chủ yếu tồn tại trên các diện tích nhỏ hẹp dọc theo các thung lũng sông và các hồ lớn, trũng Krong Pach _ Lawk,… do đó nước lỗ hổng không hình thành tang chứa nước liên tục, mà phân bố thành vùng cách biệt nhau. Trong từng vùng chứa nước tùy thuộc vào đặc điểm nguồn gốc hình thành ( lòng sông, bãi bồi, thềm sông, địa hào,…) mà đặc điểm tăng trữ và vận động của nước ngầm có sự khác biệt nhau. Đặc thính thủy lực của nước trong tầng này chủ yếu là nước không áp.

Nước khe nứt tồn tại trong các khối đá nứt nẻ thuộc các thành tạo phun trào Bazan ( hình thành các tầng chứa nước kém và trung bình). Bề mặt mực nước ngầm trong đá nứt nẻ thường có dạng bậc thang. Độ sâu mực nước thay đổi từ 5 ÷ 15m, có nơi sâu hơn. Tính chất thủy lực chủ yếu là nước ngầm, đôi nơi gặp nước áp lực cục bộ, nguồn cung cấp chủ yếu là nước mưa và nước mặt.

Về trữ lượng nước dưới đất của lưu vực Srepok đã được tính toán từ 2 thành phần hình thành là trữ lượng tĩnh tự nhiên và trữ lượng động tự nhiên.

Kết quả xác định trữ lượng tĩnh tự nhiên một số vùng thuộc lưu vực sông Srepok trong các thành tạo địa chất khác nhau được trình bày trong bảng 2 [1].

Bảng 2: trữ lượng tĩnh tự nhiên một số vùng trong lưu vực sông Srepok

	TT
	Vùng tính toán
	Trữ lượng tĩnh

(Vttn),m3

	1
	Cao Nguyên Buôn Ma Thuột
	25.000.000.000,0

	2
	Cao nguyên Đăk nông ( Đăk Mil, Đăk Song)
	1.510.813.000,0

	3
	Vùng trũng Krông Pawk – Lăk
	3.392.000.000,0

	4
	Đồng bằng bóc mòn Ea Súp
	5.997.600.000,0

	
	Toàn lưu vực Srepok
	35.900.413.000,0


Như vậy trữ lượng khai thác tiềm năng từ trữ lượng tĩnh là:

(Vtnn × 0,3)/104 = 1.077.012,39 m3/ngày (0,39 tỷ m3/năm).

Trữ lượng động tự nhiên của nước dưới đất có thể được xác định bằng nhiều phương pháp, nhưng đối với một vùng rộng lớn như lưu vực sông Srepok, tiến hành xác định bằng phương pháp thủy văn (Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giả pháp bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên nước vùng Tây Nguyên, 2004 [1]).

Vào mùa khô ở lưu vực sông Srepok hầu như không có mưa, dòng chảy trên mặt hoàn toàn được hình thành do dòng ngầm cung câp. Chính lượng dòng chảy ngầm này hình thành nên trữ lượng động tự nhiên của nước dưới đất. như vậy, để xác định lượng dòng ngầm có thể sử dụng những số đo trực tiếp và những tính toán dòng chảy mùa kiệt, chúng đặc trưng cho dòng ngầm ở lưu vực sông srepok.

Kết quả tính toán được thể hiện dưới dạng mô đun và lưu lượng dòng chảy. để đảm bảo độ tin cậy trong tính toán đã lấy giá trị tính toán mô đun và lưu lượng trung bình tháng mùa kiệt làm giá trị mô đun và lưu lượng dòng ngầm. kết quả tính toán mô đun và lưu lượng dòng ngầm được trình bày trong bảng 3 [1].

Bảng 3: mô đun và lưu lượng dòng ngầm theo lưu vực sông

	TT
	Lưu vực sông
	Diện tích lưu vực (F,km2)
	Mô đun dòng ngầm, (1/s/km2)
	Trứ lượng động tự nhiên theo vị trí tính toán trên sông, Qđtn

	
	
	
	
	1/s
	m3/ngày

	1
	Srepok
	2.659,70
	2,25
	5.984,33
	517.046,11

	2
	Srepok
	4.014,34
	2,75
	11.039,44
	953.807,62

	3
	Srepok
	1.254,79
	3,75
	5.717,95
	494.030,88

	4
	Srepok
	1.147,08
	4,25
	4.875,11
	421.209,50

	5
	Srepok
	965,10
	4,75
	4.584,22
	396.076,61

	6
	Srepok
	414,64
	5,75
	2.384,17
	205.992,29

	7
	Srepok
	2.053,37
	3,25
	6.673,46
	576.586,94

	8
	Srepok
	78,88
	6,50
	512,71
	44.298,14

	9
	Srepok
	219,13
	6,25
	1.369,54
	118.328,26

	10
	Srepok
	687,77
	5,25
	3.610,82
	311.974,85

	11
	Srepok
	4.999,19
	2,00
	9.998,38
	863.860,03

	
	Toàn lưu vực
	18.764,00
	
	56.750,13
	4.903.211,23


Theo kết quả tính toán nêu trên, tổng trữ lượng động tự nhiên nước dưới đất các thành tạo địa chất khác nhau trong giới hạn lưu vực sông Srepok tối thiểu là 4.903.211,23m3/ngày (1,79 tỷ m3/năm).

Như vậy, trữ lượng khai thác tiềm năng của nước dưới đất từ các thành tạo địa chất trong lưu vực sông srepok là:

Qkttn = Qđtn +Qttn =  4.903.211,23 +1.077.012,39 = 5.980.223,63 m3/ngày  (2,18 tỷ m3/năm).

II. HIỆN TRẠNG DÂN SINH.

2.1. Tổ chức hành chính.

Lưu vực Srepok thuộc lãnh thổ Việt Nam nằm trên địa bàn hành chính của 4 tỉnh Gia Lai, Đak Lak, Đak Nông và Lâm Đồng bao gồm 23 huyện, thị, thành phố và 244 xã phường, thị trấn.

2.2. Dân số :

Năm 2011 dân số toàn lưu vực trên 2,14 triệu người, trong đó dân số đô thị chiếm 22,7%, còn lại chủ yếu là dân số nông thôn chiếm 77,3%. Mật độ dân số trung bình toàn lưu vực là 116 người/km2. Dân số phân bố không đều trên  lưu vực, chênh lệch mật độ giữa nơi cao nhất và nơi thấp nhất lên tới 50 lần. Phần lớn dân tập trung sinh sống ở thành phố Buôn Ma Thuột với mật độ dân số lên tới 888 người/km2, trong khi đó huyện Lạc Dương có mật độ dân số thấp nhất trên lưu vực  với 15 người/km2, mật độ dân số huyện Đak G’long 29 người/km2 và mật độ dân số huyện Ea Súp là 34 người/km2.

Bảng 1.1      Bảng tổng hợp dân số năm 2011

	 TT
	Huyện
	Dân số  (người)
	Diện tích

(km2)
	Mật độ (ng/km2)
	Số xã, phường, thị trấn
	Ghi chú

	1
	TP. Buôn Ma Thuột
	335008
	377.18
	888
	21
	

	2
	Buôn Đôn
	61507
	1410.40
	44
	7
	

	3
	Cư Mgar
	166051
	824.43
	201
	17
	

	4
	Ea Hleo
	123705
	1335.12
	93
	12
	

	5
	Ea Kar
	144878
	1037.47
	140
	16
	

	6
	Ea Soup
	60170
	1765.63
	34
	10
	

	7
	Krông Ana
	83090
	356.09
	233
	8
	

	8
	Krông Bông
	89039
	1257.48
	71
	14
	

	9
	Krông Buk
	58775
	358.37
	164
	7
	

	10
	Krông Pach
	200674
	625.81
	321
	16
	

	11
	Lak
	61599
	1256.04
	49
	11
	

	12
	T xã. Buôn Hồ
	98975
	281.97
	351
	12
	

	13
	Cư Kuin
	100860
	288.30
	350
	8
	T lập 2009

	14
	Cư Jut
	93796
	720.00
	130
	8
	

	15
	Đak Mil
	93177
	682.00
	137
	10
	

	16
	Krông Nô
	65924
	813.00
	81
	12
	

	17
	Đak G’long
	41910
	1449.00
	29
	7
	

	18
	Đăk Song
	21922
	290.8
	38
	5
	

	19
	Chư Sê 
	73998
	509.96
	124
	12
	

	20
	Chư Prông
	100189
	1695.52
	59
	20
	

	21
	Đức Cơ
	30877
	361.56
	85
	4
	

	22
	Lạc Dương
	10649
	452.82
	15
	3
	

	23
	Đam Rông
	19804
	406.10
	43
	4
	

	
	Tổng
	2.136.577
	18.264,24
	116
	244
	


Nguồn: Niên giám TK  tỉnh Đak Lăk, Gia lai, Đăk nông và Lâm Đồng
2.3. Dân tộc.

Theo thống kê của tổng cục thống kê Việt Nam, tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2009:

Lưu vực sông Srepok có 43 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đông nhất là dân tộc Kinh có 1.245.866 người, chiếm 62%; các dân tộc thiểu số là 755.188 người, chiếm 38%;  như dân tộc Tày có 62.233 người, dân tộc Thái có 19.107 người, dân tộc Hoa có 5.016 người, dân tộc Ê Ðê có 248.277 người, chiếm 13,98%; dân tộc Mông có 17.000 người, chiếm gần 10%; dân tộc M'Nông có 61.301 người, chiếm 4,4%; dân tộc Gia Rai 101.160  người; dân tộc Mường chiếm 0,6% và các dân tộc ít người khác chiếm 5,07% so với dân  số toàn tỉnh.

Đặc điểm văn hóa các dân tộc.

Trên lưu vực sông Srepok có khoảng 43 dân tộc anh em cùng chung sống. Trong đó đông nhất là dân tộc Kinh chiếm tới 62% dân số, 38% còn lại là các dân tộc ít người, trong đó chủ yếu là người Êđê, Gia Rai, Nùng chiếm khoảng 58,91% còn lại là người Tày, Banar, Mnông.... và các dân tộc ít người khác. 

Đơn vị tổ chức xã hội cao nhất của các dân tộc Tây Nguyên là buôn làng (buôn, bon, plây…) mang dấu ấn của công xã thị tộc. Các buôn, làng của đồng bào sinh hoạt cộng đồng bền chặt, ý thức tập thể rất cao; đất đai, núi rừng, nguồn nước là sở hữu chung; mọi hoạt động sản xuất và xã hội đều tuân thủ luật lệ, phong tục của buôn làng. Thành tố hợp thành buôn làng của đa số các dân tộc là đại gia đình mẫu hệ, người phụ nữ cao tuổi có uy tín nhất cai quản; phần lớn theo chế độ hôn nhân lưỡng hợp, một vợ một chồng, con gái cưới chồng và con mang họ mẹ. Một số dân tộc theo chế độ phụ hệ.

Đặc điểm của các dân tộc Tây nguyên nói chung và các dân tộc trong lưu vực nói riêng, mỗi dân tộc cư trú theo từng lãnh thổ và đan xen nhau. Một số dân tộc có nhiều số dân trên lưu vực như Êđê, Jarai, Banar thường cư trú gần các trục đường giao thông, vùng đất bằng và giáp các trung tâm dân cư lớn như thị trấn, các nông lâm trường . Vì vậy họ có trình độ sản xuất và dân trí tương đối cao. Đồng bào biết thâm canh cây trồng, biết tổ chức sản xuất ra hàng hoá, đồng bào cũng đã tiếp cận được với nền kinh tế thị trường, nên nhiều hộ gia đình đã trở thành nhà sản xuất kinh doanh  giỏi. Còn lại đa số đồng bào dân tộc ít người vẫn duy trì phương thức canh tác chọc tỉa phá rừng làm rẫy, thả rông gia súc. Thu nhập chủ yếu từ trồng trọt, phụ thuộc chính vào thiên nhiên nên đời sống rất bấp bênh. Mặt khác dân trí thấp, thiếu hạ tầng cơ sở nên số hộ nghèo đói trong các cộng đồng này vẫn còn lớn.

Sau ngày miền Nam giải phóng (1975), Đảng và Nhà nước ta có nhiều chủ trương, chính sách để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, đồng thời thực hiện chủ trương chuyển một bộ phận dân cư và lao động từ các vùng đông dân của đất nước đến xây dựng kinh tế mới và mở mang các nông lâm trường. Là vùng đất màu mỡ, có ưu thế lớn về đất đai và tài nguyên thiên nhiên, nên Tây Nguyên đã nhanh chóng trở thành nơi hấp dẫn, thu hút hàng triệu đồng bào từ các tỉnh thành đến sinh sống.

Cùng với quá trình di cư có tổ chức theo kế hoạch của Nhà nước, làn sóng di cư tự do bắt đầu hình thành vào đầu thập kỷ 80 và diễn ra ồ ạt từ giữa thập kỷ 80 (thế kỷ XX) cho đến những năm gần đây. Sự sôi động của làn sóng di cư tự do vào Tây Nguyên là một hiện tượng xã hội đặc biệt bởi quy mô của nó lớn và kéo dài. Chỉ tính từ năm 1990 đến năm 2000, đã có 160 nghìn hộ với khoảng 810.000 nhân khẩu di cư tự do đến Tây Nguyên, làm cho dân số toàn vùng tăng đột biến. Nơi xuất xứ của dòng di cư tự do chủ yếu từ các tỉnh miền núi phía Bắc và khu IV cũ, nhất là những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Thành phần di cư tự do đông nhất là người Kinh, chiếm 64%; tiếp đó là một số dân tộc thiểu số phía Bắc (Tày, Nùng, Thái, Dao, Mông...) chiếm 17%; còn lại là các dân tộc khác.

Cộng đồng các dân cư trên địa bàn lưu vực có thể chia ra 4 nhóm.

- Người bản địa chủ yếu là dân tộc Êđê. Đặc điểm cơ bản của nhóm dân cư này là dựa trên nền tảng công xã nông thôn, hình thái tổ chức là buôn, một hình thái tổ chức duy nhất mang tính chất xã hội tương đối hoàn chỉnh, độc lập và cách biệt khép kín về khu vực canh tác, khu vực cư trú với thiết chế xã hội chặt chẽ.

-  Cộng đồng người kinh di cư đến trước năm 1975 phần lớn phân bố ở các thị xã, thị trấn, dọc các tuyến giao thông quan trọng, thuận lợi và trong  các đồn điền, họ có vốn đầu tư và có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất, đầu tư thâm canh và sản xuất ra sản phẩm hàng hoá đem lại hiệu quả kinh tế cao.

-  Cộng đồng người kinh đến xây dựng quê hương mới từ năm 1976 đến nay. Đây là lực lượng đông đảo từ nhiều vùng của các tỉnh miền Bắc, miền Trung đến hội tụ, họ có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông lâm nghiệp và phát triển công nghiệp nông thôn.Là lực lượng chủ yếu trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của lưu vực

- Cộng đồng người dân tộc ít người từ các tỉnh phía bắc tới chủ yếu bằng con đường di cư tự do từ những năm 1980 đến nay. Số người này đến cư trú ở những vùng sâu, phá rừng lấy đất trồng trọt, đã làm thay đổi môi trường tự nhiên theo chiều hướng xấu, gây ra rất nhiều khó khăn cho chính quyền địa phương  về kinh tế và an ninh trật tự xã hội. Phần đông những hộ này là những hộ nghèo đói bỏ quê hương đi xây dựng kinh  tế mới nên thường không có vốn.

Hiện nay, các dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên không còn cư trú theo lãnh thổ tộc người riêng biệt mà sinh sống xen kẽ, đan xen nhau, có sự giao lưu về văn hóa với người Kinh và các dân tộc thiểu số từ miền Trung, miền Bắc đến sinh cơ lập nghiệp. Trong quá trình chung sống cận kề, các cộng đồng dân cư tuy thuộc nhiều nhóm ngôn ngữ khác nhau nhưng cơ bản có sự hoà hợp, đoàn kết, không phân biệt giữa người tại chỗ và nơi khác đến, cùng “chung lưng đấu cật” xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sản xuất chính của đồng bào là làm nương rẫy và khai thác đất theo chế độ luân canh; sản xuất thô sơ, chủ yếu dựa vào thiên nhiên; cây lương thực chính là lúa tẻ, ngoài ra còn có ngô, khoai, sắn làm lương thực phụ và chăn nuôi, nấu rượu... Việc chăn nuôi gia súc, gia cầm như: trâu, bò, heo, gà chủ yếu dùng vào việc cúng tế. Đồng bào cũng có các nghề thủ công truyền thống nổi tiếng như dệt vải, rèn, mộc, làm nhà, làm thuyền độc mộc, đan lát các dụng cụ gia đình bằng mây, tre,… Hiện những nghề này đang từng bước được phục hồi để tạo việc làm, tăng thu nhập, đồng thời bảo tồn những giá trị truyền thống.
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CÁC DÂN TỘC SINH SỐNG LƯU VỰC SREPOK NĂM 2009

	TT
	Huyện 
	Dân số 2009 (người)
	Dân tộc Kinh

(người)
	Dân tộc thiểu số
	Trong đó (người)

	
	
	
	
	
	Ê Đê
	Nùng
	Tày
	Mnông
	Hmông
	Thái
	Gia Rai
	Mường
	Dao
	Xơ Đăng
	Cơ Ho
	Ba na
	Mạ

	1
	TP. Buon Ma Thuot 
	326135
	272788
	53347
	36845
	2029
	2687
	305
	33
	2536
	443
	4700
	201
	149
	
	
	

	2
	T xã Buon Ho
	96685
	68380
	28305
	17750
	8243
	1492
	8
	1
	106
	86
	85
	163
	195
	
	
	

	3
	Ea Hleo
	120968
	72735
	48233
	14727
	11356
	6863
	14
	15
	554
	11332
	1437
	1574
	3
	
	
	

	4
	Ea Sup
	58579
	34141
	24438
	131
	6996
	3752
	29
	2091
	5298
	3186
	765
	1529
	1
	
	
	

	5
	Buon Don
	59959
	32023
	27936
	10185
	7501
	4443
	3101
	14
	388
	176
	901
	710
	1
	
	
	

	6
	Cu Mnga
	163600
	86584
	77016
	60333
	2970
	2539
	36
	554
	843
	270
	449
	6762
	1753
	
	
	

	7
	Krong Buk
	57387
	38429
	18958
	17960
	146
	196
	7
	1
	104
	225
	189
	10
	23
	
	
	

	8
	Ea Kar
	141331
	100713
	40618
	15465
	9678
	6563
	8
	271
	2051
	30
	2467
	1942
	406
	
	
	

	9
	Krong Bong
	87139
	54077
	33062
	14312
	245
	231
	5496
	10986
	323
	10
	1025
	153
	4
	
	
	

	10
	Krong Pach
	198009
	133276
	64733
	35353
	11067
	4773
	51
	187
	756
	97
	241
	558
	5500
	
	
	5

	11
	Krong Ana
	81010
	61669
	19341
	15965
	384
	721
	1014
	1
	92
	149
	790
	5
	2
	
	
	16

	12
	Lak
	59954
	21836
	38118
	3629
	627
	2000
	30224
	274
	786
	21
	465
	17
	3
	
	
	12

	13
	Krông Nô
	67075
	42240
	24835
	1210
	3865
	3595
	22
	505
	4510
	20
	575
	5430
	
	
	
	

	14
	Cư Jut
	99426
	47700
	51726
	4176
	19608
	13548
	54
	4386
	6042
	36
	1452
	2016
	
	
	
	

	15
	Đăk mil
	88455
	69350
	19105
	80
	4230
	2280
	86
	850
	515
	40
	150
	3050
	
	
	
	

	16
	Đăk Glong
	35588
	13572
	22016
	36
	1208
	1740
	123
	8056
	328
	12
	516
	764
	
	
	
	

	17
	Lạc Dương
	9648
	1648
	8000
	5
	685
	567
	45
	
	147
	
	124
	68
	
	4071
	
	891

	18
	Đam Rông 
	38407
	11122
	27285
	17
	2338
	1935
	68
	
	503
	
	424
	231
	
	13884
	
	3038

	19
	Chư Sê
	82818
	22361
	60457
	46
	1083
	1089
	134
	
	386
	40124
	661
	369
	76
	
	16211
	

	20
	Đức Cơ
	31016
	8375
	22641
	17
	405
	408
	50
	
	145
	15026
	248
	138
	28
	
	6071
	

	21
	Chu Prong
	97865
	52847
	45018
	35
	806
	811
	100
	
	288
	29877
	492
	274
	57
	
	12071
	

	
	
	2001054
	1245866
	755188
	248277
	95470
	62233
	40975
	28225
	26701
	101160
	18156
	25964
	8201
	17955
	34353
	3962


2.4. Tình trạng đói nghèo trên lưu vực.

2.4.1. Tình trạng đói nghèo đến 2005.

 Tiêu chí đánh giá hộ nghèo:

· Khu vực nông thôn hộ có mức thu nhập dưới 200.000 đ/người-tháng.

· Khu vực thành thị hộ có mức thu nhập dưới 260.000 đ/người-tháng.

Trên cơ sở trên, đến cuối năm 2005, tại các tỉnh Tây Nguyên tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn rất cao, bình quân toàn vùng trên 29,8%; trong đó: Lâm Đồng: 18,3%, Đắc Nông: 36,5%, Đắc Lắc: 24,3%, Gia Lai: 26,7%, Kon Tum: 31,2%. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số thời kỳ này còn rất cao.

Qua nghiên cứu thực trạng, có thể thấy vấn đề nghèo đói của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên xuất phát từ những nguyên nhân sau đây:

Thứ nhất, thiếu nguồn lực và kỹ thuật. Đồng bào dân tộc thuộc diện nghèo ở Tây Nguyên đang thiếu thốn đáng kể về hầu hết các nguồn lực cho sản xuất như đất, vốn, lao động có kỹ thuật v.v... Thực tế các hộ nghèo đã được bố trí đất sản xuất nhưng do thiếu các nguồn lực về tài chính và kỹ thuật nên đất sản xuất không được sử dụng có hiệu quả. Các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm cũng có nhiều hạn chế; cùng với kỹ thuật canh tác truyền thống vẫn là phát nương làm rẫy; cây trồng, vật nuôi chưa được đa dạng hóa... nên giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích còn rất thấp. Bên cạnh đó, hệ thống thông tin về thị trường sản phẩm, về công nghệ còn rất sơ khai; việc hỗ trợ về kỹ thuật gieo trồng, chăn nuôi hầu như chưa phát triển. Vì vậy, có thể nói những hộ nghèo chưa có đủ điều kiện và khả năng để tự vượt nghèo bằng nội lực của chính mình.

Thứ hai, việc làm không ổn định, thu nhập thấp. Hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên thường đông con, đa phần có từ 5 đến 6 con; lao động chính trong nhà có học vấn rất thấp, rất khó có cơ hội tìm được việc làm có thu nhập khá và ổn định. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người ở vùng Tây Nguyên chỉ bằng 67,2% so với mức trung bình toàn quốc; trong đó, thu nhập bình quân đầu người của nhóm hộ đồng bào nghèo là dưới 80 ngàn đồng/người/tháng. Những hạn chế về phát triển thủy lợi phục vu tưới, tạo thêm quỹ đất canh tác, không tăng vụ năng suất, sản lượng để tăng thu nhập là cản trở đối với người nghèo. 

Thứ ba, dễ gặp rủi ro do điều kiện ngoại cảnh. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Tây Nguyên rất tiềm tàng cho phát triển nền nông nghiệp hàng hóa, đặc biệt là các loại cây công nghiệp có giá trị. Tuy nhiên, hiệu quả sản xuất lại phụ thuộc rất lớn vào điều kiện thời tiết, khí hậu, nước tưới, giá cả vật tư, phân bón... Việc rớt giá một số sản phẩm nông nghiệp trong nhiều năm qua, cùng với nắng hạn, mưa lũ thất thường đã làm cho đồng bào Tây Nguyên gặp rất nhiều khó khăn.

Thứ tư, hạn chế về cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng bởi tính biệt lập về địa bàn cư trú. Do phần lớn địa bàn mà đồng bào dân tộc sinh sống là những nơi dân cư sống rải rác, địa hình chia cắt phức tạp nên suất đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng cao, trong khi nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước cũng như hiệu quả thu được đều hạn chế nên đồng bào chưa được hưởng lợi nhiều từ các nguồn đầu tư của nhà nước.

Thứ năm, nhận thức và năng lực tự vươn lên thoát nghèo của người dân cũng như công tác xóa đói, giảm nghèo còn hạn chế. Về mặt nhận thức, đồng bào nghèo ý thức chưa đầy đủ về việc phải tự giải thoát mình khỏi cảnh nghèo khó, chưa lo tích góp vốn để đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh. Ở nhiều nơi, đồng bào còn cho rằng, đầu tư xóa đói, giảm nghèo là việc của Nhà nước, của chính quyền các cấp nên họ chưa có ý thức hợp tác, bảo vệ và khai thác các công trình hạ tầng do nhà nước đầu tư. Bên cạnh đó, năng lực điều hành của chính quyền địa phương trong công tác xóa đói, giảm nghèo chưa được thể hiện rõ; một số nơi chưa bố trí được cán bộ chuyên trách có đủ năng lực và trình độ, nhất là thiếu đội ngũ cán bộ người dân tộc; hoặc thiếu sự phối, kết hợp nhịp nhàng giữa các bên tham gia quản lý.

2.5.2. Tình trạng đói nghèo đến 2012.

 Tiêu chí đánh giá hộ nghèo:

· Khu vực nông thôn hộ có mức thu nhập dưới 400.000 đ/người-tháng.

· Khu vực thành thị hộ có mức thu nhập dưới 500.000 đ/người-tháng.

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước không ngừng bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách về xóa đói giảm nghèo. Nhiều nghị quyết, chỉ thị, chiến lược, quyết định, chính sách quan trọng về công tác xóa đói giảm nghèo đã được ban hành để phù hợp với từng thời kỳ phát triển của đất nước. Các chương trình, chính sách giảm nghèo đã huy động sức mạnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội (các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội) và sự vươn lên của chính người nghèo..., tạo nguồn lực to lớn cùng với nguồn lực của Nhà nước thực hiện hiệu quả công tác có ý nghĩa xã hội sâu sắc này. Kết quả tích cực của công cuộc xóa đói giảm nghèo đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện công bằng xã hội, an sinh xã hội cho người dân vùng đặc biệt khó khăn.

Tính đến năm 2012, lưu vực Srepok có 79.412 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn lưu vực 17.54%. trong đó huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất là huyện Đăk G’long chiếm 65,98% và thấp nhất là thành phố Buôn Ma Thuột 3,20%.

Tóm lại: 

Qua cả quá trình 7 năm thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo của Đẳng và nhà nước, cho thấy:

Tỷ lệ hộ đói nghèo trên lưu vực, ở khu vực thành thị có tỷ lệ đói nghèo thấp hơn ở khu vực nông thôn. Đồng bào dân tộc thiểu số có tỷ lệ đói nghèo cao hơn dân tộc kinh.

 Tỷ lệ hộ đói nghèo trên lưu vực đã giảm từ 30% xuống còn 17% như vậy trung bình mỗi năm tỷ lệ đói nghèo giảm khoảng 2%.
	TỶ LỆ HỘ NGHÈO TRÊN LƯU VỰC SREPOK

NĂM 2012



	TT
	Huyện
	Tổng số           

(hộ)
	Số hộ nghèo

(hộ)
	Tỷ lệ nghèo

(%)

	1
	T.p Buon Ma Thuot
	61418
	1964
	3.20

	2
	T.x Buôn Hồ 
	21775
	1591
	7.31

	3
	Buôn Đôn 
	13532
	4559
	33.69

	4
	Cư Kuin 
	22189
	3004
	13.54

	5
	Cư M’gar 
	33210
	4494
	13.91

	6
	Ea H’leo 
	27215
	4156
	15.27

	7
	Ea Kar 
	31873
	5577
	17.50

	8
	Ea Súp 
	13237
	5540
	41.85

	9
	KrôngAna
	18280
	2401
	13.13

	10
	Krông Bông 
	19589
	4855
	24.78

	11
	Krông Buk 
	12931
	1652
	12,06

	12
	Krông Păk 
	44148
	7898
	17,18

	13
	Lăk 
	13552
	4505
	33.24

	14
	Đăk Glong
	8897
	5870
	65,98

	15
	Krong No
	14505
	4955
	34,16

	16
	Đăk Mil
	18287
	2485
	13,59

	17
	Cư Jut
	18852
	3229
	17,13

	18
	Đam rong
	9948
	2205
	22,17

	19
	Lạc Dương
	2424
	255
	10,52

	20
	Chư Prong
	21708
	2822
	13,00

	21
	Chư Sê
	18200
	3877
	21,30

	22
	Đức Cơ
	6908
	1517
	21,96

	
	TỔNG
	452.676
	79.412
	17.54
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III. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NƯỚC.

3.1. Hiện trạng cấp nước mặt.

3.1.1. Hiện trạng cấp nước tưới .

Toàn vùng nghiên cứu được phân thành 4 vùng thuỷ lợi. Hiện trạng thủy lợi ở từng vùng trên lưu vực như sau:
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1- Vùng Ea Hleo - Ea Đrang.

Vùng nghiên cứu bao gồm 3 lưu vực sông Ia Drăng, Ia Lốp và Ea Hleo bao gồm toàn bộ đất đai của huyện Chư Prông, một phần của huyện Chư Sê, Đức Cơ (Gia Lai) và huyện Ea Soup, một phần huyện Ea Hleo, Cư M’nga, Krông Buk (Đắc Lăk) có diện tích tự nhiên 6.041 km2, dân số đến năm 2005 là  427.405 người, với ranh giới lưu vực: 

· Phía Bắc giáp lưu vực Sê San.

· Phía Nam giáp dòng chính sông Srêpốk.

· Phía Đông giáp lưu vực sông Ba.

· Phía Tây giáp Campuchia với chiều dài biên giới Việt nam - Campuchia khoảng 80 km.

Nhìn một cách tổng thể, địa hình tiểu vùng là địa hình bình nguyên xen đồi có cấu trúc địa hình dạng đồi bát úp hoặc lượn sống nhẹ, lòng sông rộng, không có độ chênh cao lớn về địa hình hai bên và lòng sông. Cao độ phổ biến trung bình khoảng 180÷300 m, với hướng dốc chính từ Đông sang Tây.

Khu Ia Lốp - Ea Hleo nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cao nguyên, có nền nhiệt độ bình quân năm từ 22 ÷ 25oc, độ ẩm bình quân khoảng 83% và lượng bốc hơi trung bình năm dao động từ 900 ÷ 1200 mm. Mùa mưa ở đây bắt đầu từ tháng V đến tháng X với lượng mưa chiếm 75 ÷ 80% lượng mưa năm. Lượng mưa trung bình năm toàn vùng dao động trong khoảng 1800 ÷ 2200 mm. Đặc điểm khí hậu rất thuận lợi để phát triển sản xuất nông nghiệp quanh năm.

Tài nguyên đất trong vùng khá đa dạng và phong phú. Khu vực phía Bắc vùng gồm các loại đất feralit nâu đỏ, nâu vàng, nâu thẫm trên đá bazan rất thuận lợi phát triển cây công nghiệp lâu năm như cà phê, cao su, hồ tiêu…,trong khi đó khu vực phía Nam chủ yếu là đất xám trên đá granit và đá hổn hợp, loại đất này phù hợp với các cây lương thực như lúa, ngô, đậu đỗ…

Khả năng nguồn nước mặt trong vùng

Đặc điểm nổi bật trong vùng là sự phân bố hệ thống sông suối chính trong vùng tương đối đồng đều, liên tục từ Bắc đến Nam và từ Đông sang Tây. Nguồn nước mặt chủ yếu chi phối đến sản xuất, đời sống xã hội của vùng phải kể đến suối Ia Drăng, Ia Lốp, Ia Mơ, Ia Súp và Ia Hleo. Tuy nhiên lượng nước phân phối không đều theo thời gian và không gian dẫn đến việc khai thác và sử dụng nước cho sản xuất và sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Mô số dòng chảy của toàn vùng là 26 l/s/km2 với tổng lượng dòng chảy là 4,95 tỷ m3 nước.

Đặc trưng dòng chảy 

	Lưu vực
	Fl.v     (km2)
	Dòng chảy năm trung bình
	Dòng chảy năm kiệt

	
	
	X0 (mm)
	Q0          ( m3/s )
	M0                    (l .s /km2)
	Y0              (mm )
	W0           (109m3)
	Qk  

 (m3/s )
	Mk                    (l/ s/km2)
	Wk           (109m3)

	Ea Lốp - Ea Hleo
	6041
	1870
	157,1
	26
	820
	4,95
	28,32
	4,69
	0,89


 Đặc trưng dòng chảy và tổng lượng dòng chảy theo tháng 

Đ. vị : m3/s; 106m3

	
	Mùa khô
	Mùa mưa

	Tháng
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	Tổng
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	Tổng

	Q75%
	37
	23.3
	18.2
	16.0
	14.4
	44.9
	25.6
	130.5
	144.12
	273.18
	406.22
	370
	123.86
	241.6

	W75%
	99.03
	62.35
	44.14
	42.75
	37.44
	120.33
	406.0
	349.44
	386.02
	731.69
	1058.10
	989.79
	321.04
	3836.1


Nhận xét về tài nguyên nước: Lượng nước đến của khu Ea Lốp – Ea Hleo năm trung bình gấp 5,6 lần năm nước kiệt và lượng nước đến mùa mưa nhiều gấp 9,45 lần mùa khô. Tổng lượng dòng chảy năm 75% đạt 4,24 tỷ m3, như vậy dòng chảy trên một đơn vị diện tích là 7.022 m3/ha/năm thuộc khu trung bình nước. Tuy nhiên nếu xảy ra năm kiệt nước thì dòng chảy trên một đơn vị diện tích là 1.473 m3/ha/năm thuộc khu ít nước. Lượng nước trên đầu người vào năm 2010 là 9.064 m3/người/năm, 2020 là 8.432 m3/người/năm 

Tính đến năm 2005, vùng Ea Hleo-Ea Đrang đã xây dựng được 59 công trình thủy lợi các loại, trong đó gồm 21 đập dâng và 38 hồ chứa với năng lực tưới thiết kế 14.113 ha, nhưng diện tích tưới thực tế chỉ đạt 5.426 ha (gồm 1.710 ha cà fê, 3.716 ha lúa, màu). 

Tính đến năm 2010, vùng Ea Hleo-Ea Đrang đã xây dựng được 65 công trình thủy lợi các loại, trong đó gồm 24 đập dâng và 41 hồ chứa với năng lực tưới thiết kế 15.431 ha, nhưng diện tích tưới thực tế chỉ đạt 12.119 ha (gồm 3.403ha cà fê, 8.716 ha lúa, màu). 

Hiện trạng CT thuỷ lợi cấp nước tưới vùng Ea Hleo-Ea Đrăng  2005& 2010.

	Năm
	Số CT
	Hồ 
	Đập
	T. bơm
	W h  ( triệu m3)
	Tổng  (ha)
	D.tích TK tưới (ha)
	Tổng (ha)
	D.tích thực tưới (ha)

	
	
	
	
	
	
	
	Lúa màu
	Cà phê
	
	Lúa màu
	Cà phê

	2005
	59
	38
	21
	0
	145,45
	14113
	9792
	4321
	5426
	3716
	1710

	2010
	65
	41
	24
	0
	156,01
	15431
	11110
	4321
	12119
	8716
	3403


Các công trình đáng chú ý trong vùng:

- Đập Ia Lâu được xây dựng năm 1991 có diện tích lưu vực 115 km2 đập cao 3 m và chiều dài 75 m, năng lực tưới thiết kế 600 ha lúa.Nhưng hiện nay đập mới tưới được 100 ha lúa.

- Đập làng phìn với diện tích tưới thực tế 30 ha diện tích thiết kế 40 ha.

Hệ thống thuỷ lợi Ea Suop gồm 2 hồ thượng và hạ có dung tích 152 triệu m3, cấp tưới cho 8.200 ha lúa, màu.

- Hồ Ea Suop hạ được xây dựng năm 1979, trên suối Ea suop có dung tích 5,5 triệu m3.

- Hồ Ea Suop thượng được xây dựng năm 2000, cách hồ Ea Suop hạ 7 km về phía thượng lưu tại vị trí có diện tích lưu vực 450 km2. hồ có dung tích 152 triệu m3 kết hợp với hồ Ea Suop hạ, hệ thống này có khả năng tưới được 8.200 ha (công trình sau 2005 hệ thống kênh nội đồng hoàn thiện mới phát huy được).

 2- Vùng hạ lưu Srepok

Vùng hạ lưu Srêpok bao gồm toàn bộ diện tích của Thành phố Buôn Ma Thuột, các huyện Cư Jút, Buôn Đôn, Đăk Mil một phần các huyện Krông Ana (tỉnh Đăk Lăk) với tổng diện tích tự nhiên là 4.323 km2 chiếm 23,7% diện tích toàn vùng, dân số tính đến năm 2005 là 674.272 người với ranh giới : 

· Phía Bắc giáp tiểu vùng Ea Lốp-Ea Hleo

· Phía Nam giáp lưu vực sông Krông Nô

· Phía Đông giáp lưu vực sông Krông Ana

· Phía Tây giáp Campuchia.

Đặc điểm địa hình của tiểu vùng bao trọn toàn bộ cao nguyên Cư Jut với những đồi bát úp lượn sóng nhẹ, có độ dốc nhỏ, đất đai phù hợp với phát triển nông nghiệp. Hiện trong vùng đất lâm nghiệp vẫn chiếm ưu thế, có rừng quốc gia Yok Đôn với diện tích 2600 km2 cần bảo vệ nghiêm ngặt. 

Nhìn chung trong khu hai lưu Srêpok vừa chịu sự chi phối của khí hậu nhiệt đới gió mùa vừa mang tính chất của khí hậu cao nguyên, một năm có hai mùa rõ rệt mùa mưa bắt đầu từ  cuối tháng 5 đến tháng 11 chiếm 80-85% lượng mưa năm và mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ trung bình năm khoảng 22,50C, biên độ giữa ngày và đêm 8 -100C, lượng mưa bình quân đạt 1800 – 2500 mm. 

Khả năng nguồn nước khu hạ lưu Srêpok

Nguồn nước trong khu khá phong phú, Khu vực phía Tây, Tây Nam và phía Bắc có mạng lưới sông suối khá dầy, hai suối Đak Sô và Đak Mâm có nước quanh năm do lượng mưa phân phối trong vùng về mùa khô không căng thẳng như một số khu vực khác. Đây cũng là một điều kiện thuận lợi đối với vấn đề tưới cho các khu vực nói trên. Mô số dòng chảy bình quân năm đạt 25,51 l/s/ km2, lưu lượng dòng chảy 110,28 m3/s với tổng lượng dòng chảy bình quân năm đạt 3,48 tỷ m3.

Đặc trưng dòng chảy 

	Lưu vực
	Fl.v     (km2)
	Dòng chảy năm trung bình
	Dòng chảy năm kiệt

	
	
	X0   (mm )
	Q0          ( m3/s )
	M0                    (l .s /km2)
	Y0              (mm )
	W0           (109m3)
	Qk        ( m3/s )
	Mk                    (l/ s/km2)
	Wk           (109m3)

	Hạ lưu Srêpok
	4323
	1850
	110.28
	25.51
	804.50
	3,5
	37.07
	9.53
	1,17


Đặc trưng dòng chảy và tổng lượng dòng chảy theo tháng 

Đ. vị : m3/s; 106m3

	
	Mùa khô
	Mùa mưa

	Tháng
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	Tổng
	7
	8
	9
	10
	11
	Tổng

	Q75%
	92.83
	57.77
	35.10
	27.37
	20.32
	25.70
	63.75
	46.12
	133.87
	109.56
	212.35
	131.08
	106.77
	138.7

	W75%
	248.6
	154.7
	84.9
	73.3
	52.7
	68.8
	170.7
	853.7
	358.5
	293.5
	550.4
	351.1
	276.8
	1830.3


Nhận xét về tài nguyên nước: Lượng nước đến của khu năm trung bình gấp 3 lần năm nước kiệt và lượng nước đến mùa mưa nhiều gấp 2,15 lần mùa khô. Tổng lượng dòng chảy năm 75% đạt 3,5 tỷ m3, như vậy dòng chảy trên một đơn vị diện tích là 6.208 m3/ha/năm thuộc khu trung bình nước. Tuy nhiên nếu xảy ra năm kiệt nước thì dòng chảy trên một đơn vị diện tích là 2.706 m3/ha/năm thuộc khu ít nước. Lượng nước trên đầu người vào năm 2010 là 2.030 m3/người/năm, 2020 là 1.888 m3/người/năm 

Tính đến 2005, vùng đã xây dựng đước 98 công trình các loại, trong đó 81 hồ chứa và 17 đập dâng với năng lực tưới thiết kế 21.114 ha( 15.313 ha cà fê, 5.828 ha lúa, màu), tuy nhiên thực tế tưới được 9.521 ha ( gồm cà fê 7.560 ha, lúa, màu 1.961 ha) đạt 45% năng lực thiết kế.

Tính đến 2010, vùng đã xây dựng đước 107 công trình các loại, trong đó 88 hồ chứa và 19 đập dâng với năng lực tưới thiết kế 25.327 ha( 18.118 ha cà fê, 7.209 ha lúa, màu), tuy nhiên thực tế tưới được 22.928 ha ( gồm cà fê 17.014 ha, lúa, màu 5.914 ha). 

Hiện trạng CT thuỷ lợi cấp nước tưới vùng hạ lưu Srepok năm 2005&2010.

	Năm
	Số CT
	Hồ 
	Đập
	T. bơm
	W h  ( triệu m3)
	Tổng  (ha)
	D.tích TK tưới (ha)
	Tổng (ha)
	D.tích thực tưới (ha)

	
	
	
	
	
	
	
	Lúa màu
	Cà phê
	
	Lúa màu
	Cà phê

	2005
	98
	81
	17
	0
	99,84
	21141
	5828
	15313
	9521
	1961
	7560

	2010
	107
	88
	19
	0
	126,95
	25327
	7209
	18118
	22928
	5914
	17014


Đa phần cũng là các công trình nhỏ, thiết kế cũng như thi công không theo quy hoạch vì vậy mà hiệu suất làm việc kém, công trình thượng lưu gây ảnh hưởng tới hạ lưu, dẫn đến việc các công trình hạ lưu bị thiếu nước. Mặt khác nhiều công trình xây dựng đã lâu, lại là công trình do địa phương tự xây dựng nên vốn đầu tư cho sửa chữa bảo dưỡng rất hạn chế, dẫn đến nhiều công trình bị xuống cấp, hư hỏng cả đầu mối lẫn kênh mương.

Các công trình lớn trong vùng như :

- Hồ Chư Cáp được xây dựng năm 1980, hồ có dung tích 8,7 triệu m3, với nhiệm vụ tuới 2000 ha cà phê. 

- Hồ Đắc Sak xây dựng tại xã Đắc Sắt, có dung tích trữ là 8 triệu m3 hồ có nhiệm vụ tưới 800 ha trong đó cà phê là 400 ha.

- Hồ Ea Nhái có dung tích 11,5 triệu m3 tưới 2600 ha cà phê, thực tế trong những năm qua công trình đã phát huy tốt, diện tích tưới qua các năm đều đạt diện tích thiết kế. 

- Hồ Ea Kao được xây dựng trên suối Ea Kao tại vị trí có diện tích lưu vực 76 km2, dung tích trữ là 14 triệu m3 với nhiệm vụ tưới 1670 ha đã được Bộ đầu tư nâng cấp đầu mối. Tuy nhiên trong thực tế công trình chỉ phát huy hiệu quả còn thấp, do mất nước nhiều chủ yếu là kênh đất.
3- Vùng Krông Ana

Vùng Krông Ana, bao gồm các lưu vực sông Krông Buk, Krông Pach,  Krông Bông và dòng chính Krông Ana được giới hạn từ thượng nguồn các sông Krông Buk, Krông Pách, Krông Bông cho đến ngã ba sông Srêpôk, gồm đất đai của các huyện Krông Pach, Krông Bông, một phần các huyện Krông Buk, Ea Kar, Lăk, Krông Ana, M’Đrăk và Krông Năng. Diện tích tự nhiên của tiểu vùng 4.012,6 km2, chiếm 22% diện tích vùng, dân số đến năm 2005 là 945.777 người.

Ranh giới vùng: Phía Bắc giáp lưu vực sông Ba và Ea Hleo, phía Tây và Nam giáp lưu vực sông Krông Knô và dòng chính Srêpok và phía Đông giáp lưu vực sông Cái Nha Trang và sông Cái Ninh Hoà.

Địa hình khu khá đa dạng, đan xen giữa các địa hình thung lũng, cao nguyên là núi cao và trung bình, có hướng thấp dần từ Đông Bắc sang Tây Nam. Địa hình núi cao phân bố phía Nam, có độ cao từ 1000 ÷ 1500m, dãy núi cao nhất là dãy Chư Yang Sin có ngọn cao nhất 2.442m. Vùng cao nguyên nằm phía Đông, có cao độ trung bình từ 550 ÷ 650 m, rất thuận lợi cho cây trồng công nghiệp ngắn, dài ngày như cà phê, ca cao, đậu đỗ…tập trung ở các huyện Ea Kar, Krông Buk, Krông Pach. Vùng địa hình thấp trũng chạy dọc sông Krông Ana, phân bố ở các huyện Krông Bông, Lăk và một phần huyện Krông Ana, dạng địa hình này thích nghi với cây trồng lương thực và thực phẩm.  

Do địa hình đa dạng nên tài nguyên đất ở đây tương đối phong phú, đa dạng thể hiện với 4 nhóm đất chính khác nhau: nhóm đất đỏ vàng trên đá bazan, đá granít, phân bố ở các huyện Ea Kar, Krông Buk và Krông Pach gồm các loại: đất nâu đỏ trên đá bazan, đất nâu vàng trên đá bazan, đất đỏ vàng trên đá granít, đất đỏ vàng trên đá phiến sét, đất vàng nhạt trên đá cát; nhóm đất xám, nhóm đất đen trên sản phẩm bồi tụ của đá bazan và nhóm đất phù sa phân bố dọc sông suối giàu dinh dưỡng phù hợp cây trồng lúa và rau màu.

Nhìn chung khu Krông Ana vừa chịu sự chi phối của khí hậu nhiệt đới gió mùa vừa mang tính chất của khí hậu cao nguyên, một năm có hai mùa rõ rệt mùa mưa bắt đầu từ cuối tháng 4 đến tháng 11 chiếm 80 ÷ 85% lượng mưa năm và mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Ngoài đặc trưng của khí hậu Tây Nguyên, tiểu vùng còn mang khí hậu của vùng Duyên hải miền Trung. Nhiệt độ trung bình năm khoảng 23,40C, biên độ giữa ngày và đêm 9 ÷120C, lượng mưa bình quân đạt 1600 ÷ 1800 mm. 

Khả năng nguồn nước 

Nguồn nước trong tiểu vùng khá phong phú, với hệ thống sông suối dày đặc ngoài các con sông chính Krông Buk, Krông Pach, Krông Bông và Krông Ana còn khá nhiều sông suối nhánh phân bố đều khắp trên địa bàn rất thuận lợi cho việc khai thác, sử dụng. Tài nguyên nước trong vùng được đánh giá như sau: Mô số dòng chảy bình quân năm đạt 23,07 l/s/ km2, lưu lượng dòng chảy  92,57 m3/s với tổng lượng dòng chảy bình quân năm đạt 2,92 tỷ m3.

 Đặc trưng dòng chảy 

	Lưu vực
	Fl.v     (km2)
	Dòng chảy năm trung bình
	Dòng chảy năm kiệt

	
	
	X0   (mm )
	Q0          ( m3/s )
	M0                    (l .s /km2)
	Y0              (mm )
	W0           (109m3)
	Qk        ( m3/s )
	Mk                    (l/ s/km2)
	Wk           (109m3)

	Krông Ana
	4013
	1750
	92,57
	23,07
	727,5
	2,92
	19,13
	4,77
	0,6


Đặc trưng dòng chảy và tổng lượng dòng chảy theo tháng, mùa 

Đ. vị : m3/s; 106m3

	Tháng
	Mùa khô
	Mùa mưa

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Tổng
	9
	10
	11
	12
	Tổng

	Q75%
	33.9
	21.2
	14.3
	10.6
	18.1
	27.0
	34.6
	33.9
	24.22
	91.0
	156.4
	173.7
	188.6
	152.5

	W75%
	90.9
	51.4
	38.4
	27.3
	48.5
	72.4
	92.7
	90.9
	512.6
	235.9
	419.0
	450.4
	505.2
	1610


Nhận xét về tài nguyên nước: Lượng nước đến của khu năm trung bình gấp 4,9 lần năm nước kiệt và lượng nước đến mùa mưa nhiều gấp 3 lần mùa khô. Tổng lượng dòng chảy năm 75% đạt 2,12 tỷ m3, như vậy dòng chảy trên một đơn vị diện tích là 5.290 m3/ha/năm thuộc khu trung bình nước. Tuy nhiên nếu xảy ra năm kiệt nước thì dòng chảy trên một đơn vị diện tích là 1.462 m3/ha/năm thuộc khu ít nước. Lượng nước trên đầu người vào năm 2010 là 2.050 m3/người/năm, 2020 là 1.910 m3/người/năm 

Tuy công tác thủy lợi trong vùng tương đối được quan tâm song vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu tưới của vùng. 

Tính đến 2005 vùng đã xây dựng được 332 công trình trong đó 252 hồ chứa, 52 đập dâng, 28 trạm bơm, có năng lực tưới thiết kế 43.180 ha (25.188 ha cà fê, 17.992 ha lúa, màu). Nhưng thực tế mới tưới được 26.411 ha (18.493 ha cà fê, 7.918 ha lúa, màu).

Tính đến 2010 vùng đã xây dựng được 349 công trình trong đó 256 hồ chứa, 58 đập dâng, 35 trạm bơm, có năng lực tưới thiết kế 49.662 ha (25.188 ha cà fê, 24.474 ha lúa, màu). Nhưng thực tế mới tưới được 45.183 ha ( 24.602 ha cà fê, 20.581 ha lúa, màu).

  Hiện trạng CT thuỷ lợi cấp nước tưới vùng Krông Ana năm 2005&2010.

	Năm
	Số CT
	Hồ 
	Đập
	T. bơm
	W h  ( triệu m3)
	Tổng  (ha)
	D.tích TK tưới (ha)
	Tổng (ha)
	D.tích thực tưới (ha)

	
	
	
	
	
	
	
	Lúa màu
	Cà phê
	
	Lúa màu
	Cà phê

	2005
	332
	252
	52
	28
	135,70
	43180
	17992
	25188
	26411
	7918
	18493

	2010
	349
	256
	58
	35
	250,78
	49662
	24474
	25188
	45183
	20581
	24602


Tình hình hiện trạng của các công trình cũng ở trong tình trạng chung là nhiều công trình đã xuống cấp cả đầu mối lẫn kênh mương, chỉ đảm bảo tưới được 50-55% năng lực thiết kế. Cụ thể như :

- Hồ Krông Buk hạ (xây mới) thiết kế tưới cho 1200 ha lúa 2 vụ và 800 ha cà phê nhưng thực tế chỉ tưới được 1000 ha lúa , 600 ha cà phê.

- Đập Buôn Trinh được xây dựng tại xã Buôn Hồ theo thiết kế tưới cho 500 ha cà phê, thực tế chỉ tưới 150 ha.

- Hệ thống thuỷ lợi Ea Uy thiết kế tưới cho 500 ha lúa và 100 ha cà phê, thực sự chỉ tưới được 300 ha lúa, 70 ha cà fê.

- Hồ Buôn Triết được xây dựng năm 1979, có diện tích lưu vực 32 km2 với dung tích 21 triệu m3với nhiệm vụ tưới 2.300 ha, nhưng thực tế mới phát huy được 600 ha. Nguyên nhân là do lũ.

- Hồ Buôn Tría có diện tích lưu vực 17 km2, dung tích 2,7 triệu m3 có nhiệm vụ tưới 300 ha lúa.

- Đập Buôn Ren có diện tích lưu vực 145 km2 có năng lực tưới 330 ha. Nhưng thực tế mới phát huy được 100 ha chủ yếu là lúa. Nguyên nhân tưới thấp là do kênh mương chưa hoàn chỉnh, mất nước trên kênh nhiều.

Hiện tại đây là một trong những vùng thiếu nước cả về nguồn cũng như thiếu các công trình thủy lợi, nhất là trong những năm đặc biệt như năm 1998 do ảnh hưởng của hiện tượng Elninô. Theo kết quả điều tra kiệt lưu lượng của suối Krông Buk tại cửa ra gần như bằng không trong những ngày cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm 1998. Cũng trong thời gian này vùng hạ lưu công trình hồ Krông Buk hơn 2000 ha lúa đã bị khô hạn do các công trình hết nước tưới.

4- Vùng Krông Knô 

Vùng Krông Knô nằm phía Nam lưu vực, bao gồm đất đai các huyện Lăk, Krông Nô, Đăk Glong,  (tỉnh Đăk Lăk), và một phần phía Bắc huyện Lạc Dương, Đăk Rông (Lâm Đồng) với tổng diện tích tự nhiên là 3.888 km2 chiếm 21,3% diện tích toàn vùng, dân số tính đến năm 2005 là 120.724 người với ranh giới : 

· Phía Bắc giáp khu hạ lưu Srêpok, lưu vực sông Krông Ana

· Phía Nam giáp lưu vực sông Đồng Nai

· Phía Đông giáp lưu vực sông Cái Nha Trang

· Phía Tây giáp Campuchia.

Đặc điểm địa hình là núi cao từ 1000 - 1500 m, là nơi phát nguyên của lưu vực sông Srepok chính vì vậy đất đai trong vùng chủ yếu là rừng, đây cũng là vùng trọng điểm phát triển lâm nghiệp của lưu vực. Trong vùng rừng đầu nguồn còn nhiều, đất canh tác ít so với diện tích đất tự nhiên lại phân bố rải rác, không tập trung nên điều kiện để xây dựng công trình lớn lấy nước tưới sẽ gặp khó khăn và tốn kém. 

Nhìn chung khu vừa chịu sự chi phối của khí hậu nhiệt đới gió mùa vừa mang tính chất của khí hậu cao nguyên, một năm có hai mùa rõ rệt mùa mưa bắt đầu từ  cuối tháng 4 đến tháng 11 chiếm 80-85% lượng mưa năm và mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ trung bình năm khoảng 22,50C, biên độ giữa ngày và đêm 8-100C, lượng mưa bình quân đạt 1800 - 2500 mm. 

Khả năng nguồn nước trong khu Krông Knô

Nguồn nước trong khu khá phong phú, với hệ thống sông suối dày đặc ngoài các con sông chính Đăk Ton, Đăk R’mang, Đăk Pri còn khá nhiều sông suối nhánh phân bố đều khắp trên địa bàn rất thuận lợi cho việc khai thác, sử dụng. Mô số dòng chảy bình quân năm đạt 35,28 l/s/ km2, lưu lượng dòng chảy  137,16 m3/s với tổng lượng dòng chảy bình quân năm đạt 4,33 tỷ m3.

 Đặc trưng dòng chảy 

	Lưu vực
	Fl.v     (km2)
	Dòng chảy năm trung bình
	Dòng chảy năm kiệt

	
	
	X0   (mm )
	Q0          ( m3/s )
	M0                    (l .s /km2)
	Y0              (mm )
	W0           (109m3)
	Qk        ( m3/s )
	Mk                    (l/ s/km2)
	Wk           (109m3)

	Krông Knô
	3.888
	2.250
	137.2
	35.3
	1112.5
	4,326
	19.13
	4.77
	0,63


 Đặc trưng dòng chảy và tổng lượng dòng chảy theo tháng 

Đ. vị : m3/s; 106m3

	
	Mùa khô
	Mùa mưa

	Tháng
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	Tổng
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	Năm

	Q75%
	98.65
	59.45
	28.43
	32.32
	50.11
	59.84
	54.8
	112.28
	154.47
	145.38
	245.33
	214.18
	124.35
	166

	W75%
	264.2
	159.2
	68.8
	86.6
	129.9
	160.3
	869
	300.7
	413.7
	389.4
	635.9
	573.7
	322.3
	2636


Nhận xét về tài nguyên nước: Lượng nước đến của khu năm trung bình gấp 6,9 lần năm nước kiệt và lượng nước đến mùa mưa nhiều gấp 3 lần mùa khô. Tổng lượng dòng chảy năm 75% đạt 3,51 tỷ m3, như vậy dòng chảy trên một đơn vị diện tích là 9.014 m3/ha/năm thuộc khu trung bình nước. Tuy nhiên nếu xảy ra năm kiệt nước thì dòng chảy trên một đơn vị diện tích là 1.620 m3/ha/năm thuộc khu ít nước. Lượng nước trên đầu người vào năm 2010 là 2.651 m3/người/năm, 2020 là 2.466 m3/người/năm 

Các công trình trong vùng chủ yếu là các công trình nhỏ, có công trình không được cấp đủ vốn nên đầu mối hoàn thành còn hệ thống kênh mương chưa hoàn thiện nên không phát huy tác dụng.

Tính đến 2005, vùng đã xây dựng 49 công trình trong đó 41 công trình là hồ chứa, 6 công trình là đập dâng và 2 trạm bơm. Diện tích thực tưới đạt 891 ha (trong đó 234 ha cà fê, 657 ha lúa, màu).

Tính đến năm 2010, vùng đã xây dựng 66 công trình trong đó 52 công trình là hồ chứa, 9 công trình là đập dâng và 5 trạm bơm. Năng lực tưới thiết kế 7.250 ha ( cà phê: 4.325 ha, lúa, màu: 2.925 ha). Tuy nhiên diện tích thực tưới đạt 5.359 ha (cà fê: 3.764 ha , lúa, màu: 1.595 ha ).

 Hiện trạng CT thuỷ lợi cấp nước tưới vùng Krông Knô 2005 &2010.

	Năm
	Số CT
	Hồ 
	Đập
	T. bơm
	W h  ( triệu m3)
	Tổng  (ha)
	D.tích TK tưới (ha)
	Tổng (ha)
	D.tích thực tưới (ha)

	
	
	
	
	
	
	
	Lúa màu
	Cà phê
	
	Lúa màu
	Cà phê

	2005
	49
	41
	6
	2
	23,74
	1573
	1026
	547
	891
	657
	234

	2010
	66
	52
	9
	5
	33,71
	7250
	2925
	4325
	5359
	1595
	3764


Tổng hợp hiện trạng CT thủy lợi cấp nước tưới toàn lưu vực.

 Tổng hợp hiện trạng các công trình thuỷ lợi cấp nước tưới đến năm 2005.

	Vùng
	Số CT
	Hồ 
	Đập
	T. bơm
	W h  ( triệu m3)
	Tổng  (ha)
	D.tích TK tưới (ha)
	Tổng (ha)
	D.tích thực tưới (ha)

	
	
	
	
	
	
	
	Lúa màu
	Cà phê
	
	Lúa màu
	Cà phê

	Ea Hleo-Ea Drang
	59
	38
	21
	0
	145,45
	14113
	9792
	4321
	10426
	8716
	1710

	Krong Ana
	332
	252
	52
	28
	135,70
	43180
	17992
	25188
	26411
	7918
	18493

	Krong Nô
	49
	41
	6
	2
	23,74
	1573
	1026
	547
	891
	657
	234

	Srepok
	98
	81
	17
	0
	99,84
	21141
	5828
	15313
	9521
	1961
	7560

	Tổng
	538
	412
	96
	30
	404,73
	80.007
	34.638
	45.369
	47.249
	19.252
	27.997


Nguồn: QH sử dụng nguồn nước lưu vực Srepok -2005 (Viện QH thủy lợi)

        Tổng hợp hiện trạng các công trình thuỷ lợi cấp nước tưới đến năm 2010.

	Vùng
	Số CT
	Hồ 
	Đập
	T. bơm
	W h  ( triệu m3)
	Tổng  (ha)
	D.tích TK tưới (ha)
	Tổng (ha)
	D.tích thực tưới (ha)

	
	
	
	
	
	
	
	Lúa màu
	Cà phê
	
	Lúa màu
	Cà phê

	Ea Hleo-Ea Drang
	65
	41
	24
	0
	156,01
	15439
	11110
	4329
	7119
	3716
	3403

	Krong Ana
	349
	256
	58
	35
	250,78
	48949
	24474
	24475
	45183
	20581
	24602

	Krong Nô
	66
	52
	9
	5
	33,71
	7250
	2925
	4325
	5359
	1595
	3764

	Srepok
	107
	88
	19
	0
	126,95
	25327
	7209
	18118
	22928
	5914
	17014

	Tổng
	587
	437
	110
	40
	567,45
	96964
	45718
	51246
	80588
	31806
	48782


Nguồn: Sở NN và PTNT các tỉnh Đăk Lak, Đăk Nông và Gia Lai (2012)

BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG THỦY LỢI LƯU VỰC SREPOK
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3.1.3. Hiện trạng cấp nước sinh hoạt.


Hiện nay trên địa bàn dân cư lưu vực Srepok người dân có rất nhiều các hình thức để khai thác sử dụng khác nhau như các công trình cấp nước tập trung, giếng khoan, giếng đào, bể chứa, nước sông suối.


Trong đó nguồn nước mặt từ lâu đã có vai trò to lớn trong cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nông thôn ở những khu vực nguồn nước ngàm bị hạn chế, chủ yếu huyện Krong Bông, Lak, Ea Súp (Đăk Lawk), Chư Prong, Đức Cơ (Gia lai), Đăk mil, Đăk Song ( Đăk Nông)


Hệ thống cấp nước tập trung từ nguồn nước mặt, kết hợp với các công trình đơn lẻ quy mô hộ gia đình góp phần nâng tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch. Theo đánh giá của các Trung tâm  nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường tỉnh Đăk lak, Gia lai và Đăk Nông cho thấy tỷ lệ người dân nông thôn tỉnh Đăk Lak được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 72% (năm 2010), tỉnh Gia Lai 80% và tỉnh Đăk Nông 77% (năm 2010).


Các công trình cấp nước:


- Công trình cấp nước Ea Súp, cấp cho 7.700 người.


- Công trình cấp nước Buôn Hồ, cấp cho 32.100 người.


- Công trình cấp nước thị trấn Đăk Mil, cấp cho 15.000 người.

IV. NHỮNG TỒN TẠI SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC NGUỒN NƯỚC.

4.1. Đặc điểm khai thác nguồn nước lưu vực Srepok 

· Trên 2 vùng Krông Nô và hạ lưu Srêpôk lượng nước khai thác phục vụ cho các ngành kinh tế Nông – Công – Dân sinh chủ yếu trên các sông nhánh, trên dòng chính Krông Knô, Srêpôk chỉ khai thác phát điện.

· Các vùng Ia lốp-Ea Hleo, Krông Ana  việc khai thác các công trình để phát điện kém hiệu quả. Lượng nước được khai thác cả trên dòng chính và dòng nhánh để phục vụ các ngành kinh tế và xã hội.

· Vùng Krông Ana có nhu cầu sử dụng nước cho các ngành kinh tế Nông – Công – Dân sinh chiếm khá lớn, chiếm từ 69-74% lượng nước đến. Trong khi các khu khác chỉ chiếm 30-35%.

· Lượng nước tiêu dùng lớn nhất ở các khu là ngành nông nghiệp chiếm từ 80–90 % tổng lượng nước dùng, trong khi đó lượng nước dùng cho công nghiệp khoảng 10 – 15% và lượng nước cho sinh hoạt, đô thị chỉ chiếm 4-5%.

· Các vùng Ia Lốp-Ea Hleo, Krông Ana và hạ lưu Srêpôk có nhu cầu sử dụng cho các ngành kinh tế lớn, do đó vào các tháng mùa khô thường bị thiếu nước cấp.

· Đối với 2 vùng sử dụng nước lớn làm ảnh hưởng đến dòng chảy là vùng Krông Ana, hạ lưu Srêpôk, đặc biệt là vùng Krông Ana.

4.2. Những tồn tại trong công tác khai thác, sử dụng nước.

4.2.1. Về công tác quy hoạch
Xét về mặt tổng thể lưu vực sông chưa có quy hoạch tài nguyên nước, mà chỉ có quy hoạch phát triển ngành. Điều này dẫn đến khai thác tài nguyên trong vùng mất cân đối, như ngành nông nghiệp phát triển không theo khả năng nguồn nước ở từng nơi, từng vị trí; ngành điện chỉ chú trọng kinh tế điện, tích nước vào hồ để phát điện vào giờ giá điện cao, dẫn đến  ở hạ lưu lúc thiếu nước, lúc thừa nước; ngành công nghiệp khi bố trí các khu công nghiệp tập trung không có hệ thống sử lý nước thải khi đổ ra sông ( khu CN Tâm Thắng), chưa gắn quy hoạch thuỷ lợi vừa và  nhỏ với quy hoạch thuỷ điện dẫn đến mâu thuẫn sử dụng nước,…Vì vậy cần có một quy hoạch phát triển nguồn nước tổng hợp, để từ đấy có kế hoạch khai thác nguồn nước hợp lý, bền vững cho các ngành kinh tế.
4.2.2 Sử dụng đất canh tác quá mức tối đa

Do chưa có quy hoạch tài nguyên nước, vì vậy hiện nay trên địa bàn Tây Nguyên nói chung và lưu vực Srêpôk nói riêng, việc sử dụng nguồn nước quá mức cho phục vụ sản xuất nông nghiệp đã dẫn đến làm cạn kiệt nguồn nước trong vùng. Như các nhánh sông Krông Buk, Ea Tul, vào mùa khô không còn dòng chảy. Chính điều đó đã gây hạn hán trong các năm qua rất ác liệt cụ thể vụ Thu Đông năm 2004, 2012-2013 như sau:

Bảng 3.3. Tình hình hạn vụ Thu Đông năm 2004 trên lưu vực

	TT
	Huyện
	Diện tích các loại cây trồng (ha )

	
	
	Diện tích gieo trồng
	Diện tích hạn
	Mất trắng
	Ước thiệt hại 109 đồng

	1
	Buôn Ma Thuột
	2642
	1528
	869
	

	2
	Krông Ana
	2608
	2426
	2003
	

	3
	Krông Pách
	6269
	5319
	4873
	

	4
	Krông Buk
	6988
	6571
	5913
	

	5
	Krông Bông
	2279
	2139
	1779
	

	6
	Ea Hleo
	12771
	12356
	8366
	

	7
	Ea Súp
	2733
	2146
	1861
	

	8
	Ea Kar
	16190
	12241
	5618
	

	9
	Cư Mgar
	9158
	8878
	7888
	

	10
	Lắc
	2514
	2134
	1878
	

	11
	Buôn Đôn
	3182
	3066
	1878
	

	12
	Chư Prông
	3830
	3191
	3191
	

	13
	Chư Sê
	1578
	1315
	694
	

	14
	Krông Nô
	5394
	4495
	4495
	

	15
	Cư Jut
	7385
	6154
	6154
	

	16
	Đắc Mil
	1979
	1649
	1649
	

	17
	Đắc Song
	726
	605
	605
	

	18
	Đắc Nông
	165
	137
	137
	

	
	Tổng
	88.391
	76.365
	59.851
	450


Nguồn: Báo cáo tình hình hạn các tỉnh Tây nguyên 11/2004

Tình hình hạn vụ Đông Xuân năm 2012-2013 trong vùng

	TT 
	Tỉnh 
	Diện tích gieo trồngVụ ĐX           (ha)


	Diện tích hạn                             (ha)

	
	
	Lúa
	Cà phê
	Tiêu
	Cây khác
	Lúa
	Cà phê
	Tiêu
	Cây khác

	1 
	Đăk Nông
	4.027 
	114.725 
	8,355 
	4.581 
	1,224 
	9.293 
	 
	145 

	2 
	Gia Lai
	25.181 
	75.000 
	7,300 
	27.061 
	793 
	 
	 
	381 

	3 
	Đăk Lăk
	31.444 
	202.022 
	8,047 
	10.225 
	8,302 
	15.000 
	 
	233 

	4 
	Lâm Đồng
	10.818 
	145.735 
	298 
	 
	3,500 
	10.000 
	 
	 

	Tổng cộng
	71.470 
	537.482 
	24.000 
	41.867 
	13.819 
	34.293 
	
	759 


Nguồn: Báo cáo tình hình hạn các tỉnh Tây nguyên 3/2013

4.2.3 Sử dụng nguồn nước phát điện

Hiện tại trên sông Srepok đã có công trình thuỷ điện Buôn Tua Sha, Buôn Kốp, Srêpôk 3, Srepok 4 và 4A sau khi đưa vào khai thác, sử dụng đã gây mâu thuẫn chế độ dòng chảy hạ lưu, nếu không có quy trình điều hành hợp lý thì các công trình này sẽ làm thay đổi đáng kể chế độ dòng chảy trên sông, làm ảnh hưởng xấu đến hạ lưu.

Vụ ĐX 2012-2013, thủy điện Buôn Tuar Sha không xã nước về hạ lưu dẫn đến các trạm bơm dọc sông Krong Knô thuộc huyện Krong Nô không có nước để bơm tưới. Người dân đã làm các rọ đá ra chặn sông để lấy nước bơm.

Mùa mưa 2013, kênh dẫn nước vào nhà máy thủy điện Srepok 4A bị vở do nước lũ sông Srepok tràn vào, gây ngập lụt các xã ven kênh làm thiệt hại tài sản nhà cửa và hoa màu của người dân.

4.2.4 Công tác quản lý và khai thác tài nguyên nước

* Cấp giấy phép sử dụng tài nguyên nước

Đối với các tỉnh Tây Nguyên, việc khai thác sử dụng nước và làm ảnh hưởng đến dòng chảy vẫn chưa được quản lý chặt chẽ. 

- Cấp giấy phép khai thác sử dụng nước chỉ mới cấp phép sử dụng nước dưới đất song cũng ở mức độ nhỏ, còn nước mặt việc cấp phép sử dụng vẫn chưa làm được.

- Một số dự án thuỷ điện nhỏ duới 3 MW, khi xây dựng xong mới đưa dự án thẩm định xin cấp giấy phép cho khai thác sử dụng nước.

- Trên sông Srêpôk ở một số nơi tự do khai thác cát không xin phép đã gây ảnh hưởng đến dòng chảy, xói lở bờ (vùng Buôn chóa) 

* Chất lượng nước

Nhìn chung chất lượng nước trong vùng tốt, chưa có ảnh hưởng đến sinh hoạt và trồng trọt. Tuy nhiên một số nơi bị hàm lượng sắt cao, công tác đo đạc, kiểm định chất lượng nước còn hạn chế về số lượng đo đạc ít và không liên tục dẫn đến tài liệu chất lượng nước trên các sông, suối còn nghèo nàn và kém độ tin cậy.

Nước thải của nhà máy đường  ở khu CN Tâm Thắng gây ô nhiễm nguồn nước sông Srêpôk vào mùa khô, do sử lý nuớc sau nhà máy đường đơn giản. 

* Công trình thuỷ lợi lấy nước tưới

Hiện tại về công tác quản lý khai thác sử dụng tài nguyên nước trên lưu vực chưa được thống nhất. Một số các công trình thủy lợi do Công ty QL và KTCTTL quản lý, một số công trình do Tổng Công ty Cà phê  kết hợp với nguồn vốn do nhân dân đóng góp tự xây dựng và tự quản lý, một số công trình thuỷ lợi loại nhỏ giao cho huyện, xã quản lý.

* Ban quản lý lưu vực sông

Hiện tại trên toàn quốc có 13 hệ thống sông lớn với diện tích lưu vực từ 3.000 km2 trở lên, nhưng đến nay mới hình thành 6 ban quản lý quy hoạch lưu vục sông và 2 tiểu lưu vực  là: sông Hồng - Thái Bình, sông Cửu Long, sông Đồng Nai, sông Vu Gia-Thu Bồn, sông Srêpôk, sông Cả và hai tiểu lưu vực sông Cầu, sông Đáy.

Vùng Tây Nguyên có 4 lưu vực sông lớn là Đồng Nai, Sông Ba, Sê San và Srêpôk, trong đó có 2 lưu vực đã hình thành ban quản lý lưu vực là sông Đồng Nai và Srêpôk. 2 lưu vực chưa có ban quản lý lưu vực là Sông Ba và sông Sê San.

Lưu vực Srêpôk được Bộ NN và PTNT ra quyết định thành lập HĐBQLLV từ tháng 5 năm 2006, thực hiện nội dung quản lý sau:

(i). Lập, trình duyệt và theo dõi việc thực hiện quy hoạch lưu vực sông, bảo đảm quản lý thống nhất quy hoạch lưu vực với địa bàn hành chính.

(ii). Phối hợp với các cơ quan hữu quan của các bộ, ngành và địa phương trong việc điều tra cơ bản, kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước của lưu vực sông và trong việc lập, trình duyệt và theo dõi việc thực hiện các quy hoạch lưu vực sông nhánh thuộc hệ thống sông.

(iii). Kiến nghị việc tranh chấp về tài nguyên nước trong lưu vực sông.

Nhìn chung hoạt động của HĐQLLV được tiến hành theo pháp luật và từng bước đáp ứng các nhu cầu thực tế trong quản lý tài nguyên nước ở các lưu vực sông. Tuy nhiên việc thực hiện các nhiệm vụ này hiện còn gặp nhiều bất cập: Do điều kiện về biên chế, tổ chức bộ máy quản lý tài nguyên nước còn chưa được đáp ứng, nhiệm vụ thì nhiều và phức tạp trong khi cán bộ thì chưa đủ để đáp ứng nhu cầu đặt ra. Do đó, để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ về quản lý tài nguyên nước, Chính phủ cần tăng cường về mặt nhân sự, kế hoạch và tài chính.

* Mâu thuẫn quản lý tài nguyên nước

Công tác quản lý phát triển tài nguyên nước trên vùng nghiên cứu chủ yếu là theo đơn vị hành chính. Phần lưu vực sông nằm trên địa bàn của tỉnh nào thì tỉnh đó quản lý. Như vậy hiện tại quản lý lưu vực Srêpok gồm 4 tỉnh: Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng. Quản lý về nguồn nước trên các lưu vực sông do 4 Sở: Sở Tài nguyên môi trường quản lý về tài nguyên nước; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý cấp nước nông nghiệp, sinh hoạt nông thôn; Sở Xây dựng quản lý về cấp nước đô thị, công nghiệp; Sở Công thương quản lý cấp nước phát triển thuỷ điện. Vì vậy chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ, ngành, cơ quan trong tham gia thực hiện quản lý nhà nước về tài nguyên nước đang chồng chéo, mâu thuẫn, chưa phù hợp với Luật tài nguyên nước và Nghị định số 179/CP.

* Nhận thức của các cấp chính quyền

Do nhu cầu phát triển thuỷ lợi trên lưu vực còn lớn, vì vậy các cấp chính quyền địa phương chỉ chú ý đến công tác xây dựng công trình, mà ít quan tâm đến bảo vệ và quản lý nguồn nước. 

V.  CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ TỔNG HỢP NGUỒN NƯỚC

5.1. Thách thức trong vùng

· Tác động xuyên biên giới (campuchia).

· Tài nguyên nước đang có xu thế cạn kiệt.

· Yêu cầu tăng trưởng kinh tế đòi hỏi nhu cầu nước lớn.

· Sức ép về dân số và chất lượng cuộc sống ngày càng gia tăng.

· Mâu thuẫn quyền lợi liên quan đến tài nguyên nước giữa các ngành.

· Vốn đầu tư cho phát triển hạ tầng ngành nước lớn.

5.2.  Khuynh hướng quản lý và bảo vệ tài nguyên nước.

5.2.1. Quản lý tài nguyên nước

a. Công tác lập quy hoạch phát triển ngành: Cần tiến hành rà soát bổ sung các quy hoạch ngành theo hướng sử dụng nước tổng hợp để phát triển bền vững ngành với tài nguyên nước. Đặc biệt là các ngành có liên quan đến nước như nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ điện…là những ngành có thế mạnh và quan trọng trong vùng.  

b. Công tác khảo sát, đo đạc: Kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước mặt, nước dưới đất (cả về số lượng và chất lượng), lập ngân hàng dữ liệu quản lý tài nguyên nước.

- Lập mạng lưới trạm giám sát chất lượng nước, phòng, chống ô nhiễm nguồn nước và khôi phục các nguồn nước bị ô nhiễm, cạn kiệt.

- Tiến hành công tác điều tra, thống kê các hộ dùng nước, xả nước thải làm cơ sở cho việc cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước và xả nước thải vào nguồn nước.

c. Công tác cấp giấy phép: Xây dựng hệ thống cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước (nước mặt và nước dưới đất) và giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo quy định tại Nghị định 179/CP.

- Xây dựng hệ thống cấp giấy phép khai thác khoáng sản dưới lòng sông, ven sông mà gây ảnh hưởng đến dòng chảy.

5.2.2    Quản lý khai thác công trình thuỷ điện

Tiến hành lập quy trình vận hành hệ thống các công trình thuỷ điện bậc thang trên lưu vực sông Srêpôk theo nhiệm vụ đa mục tiêu.

5.2.3 Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi

- Đầu tư xây dựng các công trình sử dụng tổng hợp nguồn nước, điều hoà, phân phối nước nhằm tạo nguồn nước phục vụ các ngành kinh tế quốc dân, cải thiện môi trường sinh thái.

- Tăng cường đầu tư trang bị cho công tác quản lý như xây dựng, tu sửa nhà trạm, thiết bị đo kiểm tra, thông tin, tin học.

- Cải tiến công nghệ quản lý, giảm giá thành chi phí. Chú trọng đầu tư phát triển các công trình thuỷ lợi ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa để phục vụ chương trình xoá đói giảm nghèo, định canh định cư và giải quyết nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường cho nhân dân các vùng này.

- Đối với các công trình thuỷ lợi cũng cần phải đặc biệt chú ý tới việc đánh giá thực trạng các công trình về mặt an toàn cũng như về mặt hiệu ích sử dụng thực tế. Trên cơ sở đó cần đề xuất kế hoạch tu bổ, hoàn chỉnh các công trình hiện có hoặc đề xuất làm mới. Việc đánh giá thực trạng khai thác, sử dụng các công trình thuỷ lợi cũng cần chú ý tới việc bổ sung, thay đổi mục đích khai thác, sử dụng công trình theo hướng sử dụng tổng hợp nguồn nước, để nguồn nước được sử dụng có hiệu ích kinh tế- xã hội cao hơn.

5.2.4   Xây dựng các văn bản pháp luật và phổ biến pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý tài nguyên nước và công trình thuỷ lợi

- Khẩn trương soạn thảo các thông tư về: Hướng dẫn thủ tục cấp phép khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước; hướng dẫn thủ tục thu, nộp, quản lý, sử dụng phí xả nước thải, phí phòng, chống ô nhiễm nguồn nước; hướng dẫn thành lập cơ quan quản lý quy hoạch lưu vực sông ở địa phương; quản lý kết quả điều tra cơ bản, kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước, trình tự, thủ tục xét cấp kinh phí hỗ trợ và quyết toán tài chính đối với các doanh nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi được hỗ trợ tài chính...

5.2.5. Kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý tài nguyên nước từ Trung ương đến địa phương

- Việc thành lập các cơ quan quản lý tài nguyên nước ở địa phương cần được hoàn thiện để có một hệ thống xuyên suốt từ cấp Trung ương, xuống tới các tỉnh.

5.2.6. Hình thành ban Quản lý lưu vực sông theo nghị định 120

- Đối với lưu vực sông Srêpôk, đã hình thành Hội đồng lưu vực sông, tuy nhiên hoạt động chưa được hiệu quả.

- Sớm hình thành ban Quản lý lưu vực sông Srepok theo nghị định 120 

5.3. Giải pháp và cơ chế chính sách

5.3.1. Chính sách về nước

- Khẩn trương soạn thảo các thông tư về: hướng dẫn thủ tục cấp phép khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước; hướng dẫn thủ tục thu, nộp, quản lý, sử dụng phí xả nước thải, phí phòng, chống ô  nhiễm nguồn nước; hướng dẫn thành lập cơ quan quản lý quy hoạch lưu vực sông ở địa phương; quản lý kết quả điều tra cơ bản, kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước, trình tự, thủ tục xét cấp kinh phí hỗ trợ và quyết toán tài chính đối với các doanh nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi được hỗ trợ tài chính...

5.3.2. Chính sách về khoa học và công nghệ

- Cần có chính sách khuyến khích áp dụng công nghệ tiên tiến (tưới phun, tuới nhỏ nhọt cho cây công nhiệp và màu) vào công tác quản lý và khai thác các công trình thuỷ lợi.

5.3.3. Chính sách tài chính

- Vốn đầu tư của dân bằng tiền và sức lao động để bảo vệ và phát triển tài nguyên nước.

- Thu hút vốn đầu tư của tổ chức cá nhân, tổ chức tự nguyện ủng hộ, vốn vay ODA, Vốn viện trợ không hoàn lại các tổ chức quốc tế.

5.3.4. Chính sách thuế

- Về lâu dài, Pháp lệnh thuế tài nguyên cần được nâng lên luật với phạm vi điều chỉnh rộng hơn, căn cứ tính thuế chi tiết hơn. Thuế tài nguyên cần phải trở thành nguồn thu đặc biệt, đồng thời trở thành công cụ đắc lực trong việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác, khuyến khích sử dụng hợp lý tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.

5.3.5. Chính sách xã hội

- Phổ biến pháp luật về tài nguyên nước, luật bảo vệ môi trường qua các phương tiện thông tin đại chúng là một việc làm thiết thực. Một tài liệu có tính chất phổ thông nhằm cung cấp cho quần chúng nhân dân những tư tưởng chỉ đạo, nội dung cơ bản của Luật là rất cần thiết. Việc đào tạo những đào tạo viên để phổ biến pháp luật có tác dụng nhân rộng phạm vi phổ biến. Có thể lồng ghép chương trình này với các chương trình có nguồn kinh phí thuận lợi như chương trình nước sạch quốc gia hoặc chương trình vệ sinh môi trường.

- Đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý và công chức của ngành bằng nhiều hình thức ở trong nước và ngoài nước về quản lý tài nguyên nước. Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới.

 VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Lưu vực sông Srêpôk thuộc lãnh thổ Việt Nam có tiềm năng lớn về đất đai, tài nguyên nước, thuỷ năng và rừng, có điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế xã hội của cả vùng Tây Nguyên.

Việc quản lý tài nguyên nước trong lưu vực Srepok đã và đang được thực hiện theo luật, đang đưa dần các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Tuy nhiên kết quả thực hiện luật vẫn còn hạn chế. Tài nguyên – có dấu hiệu suy giảm cả về chất và lượng, môi trường sinh thái từng nơi bị ô nhiểm, xấu đi với mức độ khác nhau.

Để phát triển nhanh nền kinh tế xã hội của các địa phương trên lưu vực sông Srepok, thực sự làm đòn bẩy vùng kinh tế Tây Nguyên, thì quản lý bền vững tài nguyên – môi trường của lưu vực là vấn đề rất cần thiết.

6.1. Mục tiêu phát triển bền vững tài nguyên.

Để quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên của lưu vực sông Srepok nhằm các mục tiêu:

· Bảo vệ đất đai, kiểm soát các hoạt động khai thác sử dụng tuỳ tiện. Khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên đất theo quy hoạch nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

· Bảo vệ quỹ rừng hiện có, tăng cường phủ xanh đất trống đồi núi trọc để nâng dần độ che phủ lên 60 – 70% , nâng cao chất lượng rừng để tăng sản lượng lâm sản, tăng khả năng phòng hộ và cải thiện môi trường sinh thái.

· Khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên nước nhằm phục vụ đa mục tiêu, bảo vệ nguồn nước khỏi bị ô nhiểm và cạn kiệt.

· Kiểm soát chặt chẽ các quá trình phát triển của các ngành theo luật và quy hoạch, ngăn ngừa tình trạng thải các chất sinh hoạt, công nhiệp, khai khoáng độc hại vào môi trường nước không qua sử lý tới mức cho phép.

6.2. Giải pháp quản lý tài nguyên nước.

Để quản lý tốt tài nguyên nước lưu vực sông Srepok, giai đoạn trước mắt cần tập trung các vấn đề sau:

· Hoàn thiện cơ chế chính sách.

· Xúc tiến thành lập Ban Quản lý lưu vực sông Srepok . 

· Điều tra, đánh giá tài nguyên lập ngân hàng dữ liệu và mạng lưới thông tin.

· Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp (chuyển đổi cây trồng vùng cây lương thực giảm diện tích lúa sang trông các cây đậu đỗ có  nhu cầu ít nước, đối với vùng trồng cây Cà phê, tiêu nơi nào không có nguồn nước cấp nên cương quyết loại bỏ).

· Tăng cường năng lực quản lý tổng hợp tài nguyên nước.

· Giáo dục và tăng cường sự tham gia của cộng đồng.

Quản lý bền vững nguồn tài nguyên nước đòi hỏi có sự đầu tư cao về nhân- vật lực của nhà nước, Trung ương, địa phương và toàn dân trong lưu vực. Tuy khó khăn nhưng hiện nay đang được Đảng , Nhà nước và các tổ chức quốc tế hết sức quan tâm giúp đở cho các địa phương trong vùng, cộng với quyết tâm của các cấp chính quyền, các ngành và truyền thống yêu nước, lao động cần cù của nhân dân địa phương, chắc chắn nguồn tài nguyên nước trong lưu vực sẽ được bảo vệ, khai thác sử dụng có hiệu quả.


